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	53

	10
	Củng cố niềm tin cho sinh viên qua giảng dạy học phần Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
	Trương Thị Xuân
	59

	11
	Sử dụng câu hỏi và bài tập định tính liên quan với thực tiễn để kiểm tra - đánh giá trong dạy học học phần Pháp luật đại cương
	Nguyễn Thị Lan
	64



MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRAO ĐỔI VỀ VIỆC GIẢNG DẠY

CÁC HỌC PHẦN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

THEO HƯỚNG GIÁO DỤC TỔNG QUÁT
Trần Trọng Đạo
Khoa Khoa học Chính trị

Trong thời đại toàn cầu hóa hiện nay, khi cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư hay công nghiệp thế hệ 4.0 đang thay đổi thế giới, nền kinh tế trí thức đòi hỏi người lao động phải có nhiều kỹ năng mới, đặc biệt với người lao động trình độ đại học. Người tốt nghiệp đại học phải có khả năng tư duy độc lập, sáng tạo, linh hoạt và biết tự học liên tục, suốt đời để luôn thích nghi với sự thanh đổi liên tục của xã hội. Do đó, cần phải đổi mới mục tiêu giáo dục đại học từ đào tạo kiến thức, kỹ năng là chủ yếu, sang coi trọng đào tạo năng lực tự học, tự nghiên cứu để phát triển kiến thức, đào tạo đạo đức, nhân cách... Vì vậy, chương trình đào tạo, chương trình học của mỗi học phần cần đổi mới theo hướng giáo dục tổng quát để đáp ứng yêu cầu trên.
Giáo dục tổng quát (GDTQ)  - một bộ phận cấu thành giáo dục khai phóng (Liberal Education) - một xu hướng giáo dục tiến bộ, phổ biến và đang được nhiều trường đại học trên thế giới thực hiện. GDTQ là triết lý giáo dục đề cao giá trị con người, con người là trung tâm, coi trọng giáo dục con người có đạo đức tốt, nền tảng kiến thức rộng, có những kỹ năng cơ bản để thích ứng với sự phát triển nhanh của xã hội và có khả năng chuyển đổi khi thực tiễn cuộc sống thay đổi - khả năng thích ứng cao (có thể dịch chuyển từ lĩnh vực này sang lĩnh vực khác).
Giáo dục tổng quát là gì?
Hiện nay, có nhiều quan điểm khác nhau khi trả lời câu hỏi GDTQ là gì? Tiêu biểu: quan điểm cho rằng GDTQ là giáo dục về nhận thức, đạo đức và xúc cảm; GDTQ là để rèn luyện trí tuệ, phát triển phẩm chất đạo đức của sinh viên (SV) và cung cấp cho SV một nền GD cơ bản; GDTQ là để chuẩn bị cho cuộc sống của một công dân có trách nhiệm
…
Mặc dù, chưa có sự thống nhất khi trả lời câu hỏi GDTQ là gì, nhưng có thể hiểu, một người được học trong môi trường GDTQ là một người: (a) có thể suy nghĩ một cách rõ ràng, có thể dùng ngôn ngữ để giao tiếp với một sự sâu sắc và có sức mạnh thuyết phục; (b) Có một sự đánh giá sâu sắc đối với cách mà chúng ta tiếp nhận kiến thức; Đối với những hiểu biết về tự nhiên, về xã hội và về bản thân chúng ta; (c) Có một kiến thức rộng rãi về các nền văn hóa và các thời đại, có khả năng đưa ra quyết định cho cuộc đời mình hay trong công việc thuộc phạm vi trách nhiệm của mình, trên cơ sở một thế giới quan rộng lớn và sự hiểu biết về những sức mạnh lịch sử chi phối cuộc sống; (d) Người có hiểu biết và suy nghĩ một cách hệ thống về những vấn đề đạo đức, luân lý và lương tâm; (e) Người đạt được chiều sâu trong một vài lĩnh vực nào đó của tri thức
.

Mục đích của giáo dục tổng quát  

GDTQ nhằm cung cấp một sự hiểu biết tổng quát và phát triển năng lực tri thức tổng quát để góp phần hình thành những con người có khả năng và khuynh hướng luôn cố gắng để đạt được sự thỏa thuận với nhau về những nội dung liên quan đến sự việc, nguyên lý và những hoạt động, thông qua quá trình thảo luận một cách có lý lẽ 
 - với quan điểm này, GDTQ là giáo dục con người để thực hiện “Bốn trụ cột” trong triết lý giáo dục của UNESCO
. Như vậy, GDTQ là nền tảng, cơ sở cho việc tăng cường ý thức đạo đức và sự cố kết cộng đồng, giúp con người đạt tới sự đồng thuận dựa trên lý trí, qua đó để giải quyết các vấn đề mà cuộc sống đặt ra một cách hài hòa.
GDTQ tạo ra một quan niệm, có thể tạm gọi (theo quan điểm của nhiều nhà nghiên cứu) đối lập với giáo dục chuyên ngành. Nếu giáo dục chuyên ngành tạo cho con người có tri thức, kỹ năng chuyên môn trong một lĩnh vực cụ thể để hành nghề, ví dụ: nghề y, cơ khí, xây dựng, chế biến… thì GDTQ tạo nền tảng kiến thức rộng về lịch sử, xã hội, con người, cùng với đó là khả năng tư duy, diễn đạt hiệu quả; Khả năng phân tích, tiếp nhận có chọn lọc các sự kiện, kiến thức về tự nhiên, xã hội và con người để đạt được những hiểu biết mới và biết tương tác với người khác một cách hiệu quả; Khả năng ra quyết định dựa trên nền tảng kiến thức rộng… “Nói một cách đơn giản, GDTQ không nói về việc tạo ra chất nổ, mà về những vấn đề như khi nào - nếu có - nên dùng chất nổ và với mục đích gì”
.

Đặc điểm, nội dung của giáo dục tổng quát
Với mục đích trên, GDTQ luôn quan tâm đến việc dạy người học cách suy nghĩ - suy nghĩ như thế nào (how to think) hơn là dạy nội dung suy nghĩ - suy nghĩ cái gì (what to think); Dạy cách học - học như thế nào (how to learn) hơn là dạy nội dung học - học cái gì (nội dung học). Từ đặc điểm này, chương trình giáo dục tri thức tổng quát sẽ góp phần tạo ra những con người có nền tảng kiến thức rộng, sáng tạo, luôn tư duy, từ đó có thể thích nghi và đáp ứng tốt hơn yêu cầu của nền kinh tế, môi trường xã hội đang và sẽ thay đổi nhanh chóng.
Trên cơ sở mục đích và đặc điểm, GDTQ thường tập trung các nội dung chủ yếu: (1) Giáo dục kỹ năng nhận thức và năng lực/ kỹ năng xã hội như: quan sát, phân tích và giải quyết vấn đề, thích nghi với môi trường mới, thu thập thông tin, quan hệ xã hội và cộng đồng… (2) Những nội dung liên quan đến đạo đức, nhân cách, lý tưởng sống… (3) Những hiểu biết về nhà nước, lịch sử, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, luật học, triết học, kinh tế học… GDTQ đem lại nền tảng kiến thức rộng rãi bên ngoài chuyên ngành, từ đó người học được rèn luyện cách nhân một con người, một sự việc từ nhiều phía, nhiều quan điểm khác nhau. Nhờ vậy, con người trở nên khoan dung hơn, biết lắng nghe và chấp nhận sự khác biệt nhiều hơn, do vậy có khả năng chung sống hòa bình tốt hơn với người khác.
Thực tiễn cho thấy, hiện nay nhiều nước trên thế giới đặc biệt quan tâm và phát triển các loại hình trường đại học theo hướng GDTQ, để đào tạo những cử nhân, kỹ sư đáp ứng tốt nhu cầu phát triển của xã hội hiện tại và tương lai, trong đó có cả những nước phát triển (như: Mỹ (Harvard, Yale, Stanford...), Canada, Singapore…), đang phát triển (như Bangladesh, Trung Quốc…)
.
Nghiên cứu, vận dụng quan điểm về đào tạo đại học theo hướng GDTQ vào điều kiện thực tiễn, Nhà trường đã và đang quan tâm đến việc xây dựng các chương trình đào tạo, đặc biệt là các học phần giáo dục đại cương theo hướng trang bị cho sinh viên các kỹ năng theo quan điểm GDTQ bên cạnh trang bị kiến thức chuyên ngành. Trên cơ sở đó, việc xây dựng/ cập nhật các chương trình học phần và triển khai giảng dạy các học phần Khoa học Xã hội và Nhân văn, Lý luận chính trị bên cạnh trang những kiến thức, nguyên lý cơ bản
, cần quan tâm nhiều hơn đến: 
- Dạy người học cách học - dạy phương pháp học - học như thế nào (how to learn), từ đó giúp người học tiếp cận những con đường đa dạng để đến với tri thức phong phú của thế giới, hình thành ở người học thói quen tự học một cách chủ động để tiếp nhận tri thức hiện tại và tương lai. 
- Trên cơ sở những kiến thức nền, những nguyên lý cơ bản, dạy người học khả năng tư duy, năng lực tự phát triển kiến thức, khả năng thu thập, xử lý và sử dụng những kiến thức gia tăng không ngừng của nhân loại. Sinh viên không chỉ học những kiến thức đã biết hôm nay mà còn học cách thức để cập nhật - tiếp thu những kiến thức sẽ có trong tương lai.
Một thực tế là khi khoa học công nghệ ngày càng phát triển, những chân trời mới càng được con người khám phá nhiều hơn, cụ thể hơn với những luận cứ khoa học chặt chẽ, thì nhiều quan điểm/ lý thuyết trong quá khứ và cả hiện tại có thể là mơ hồ/ ảo tưởng, hoàn toàn có thể được chứng minh, luận giải/ giải quyết trong tương lai. Điều này, cũng có nghĩa những tri thức sinh viên học ở trường đại học ngày hôm nay là mới, ngày mai đã trở nên cũ; Có thể có những tri thức ngày hôm nay là đúng, ngày mai không còn đúng, thậm chí là sai - đây có thể xem như tính lạc hậu/ đi sau của tri thức ở trường học với thực tiễn của cuộc sống. Vì vậy, nếu sinh viên chỉ học và hiểu máy móc tri thức tiếp nhận từ nhà trường, khó có thể bắt nhịp với cuộc sống sôi động. Vì lẽ này, việc giáo dục sinh viên thói quen tự học, năng lực tự phát triển kiến thức… quan trọng hơn giáo dục kiến thức, nói cách khác, dạy người học phương pháp học - học như thế nào quan trọng hơn dạy người học cái gì.
- Tăng cường giáo dục đạo đức, ý thức cộng đồng, biết sống vì mọi người…, tuân thủ pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương, cơ quan, đơn vị; Luôn luôn có tinh thần vượt khó, vươn lên hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, như Hồ Chí Minh từng nói: “Hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin tức là cách mạng phân công cho việc gì, làm Chủ tịch nước hay nấu ăn, đều phải làm tròn nhiệm vụ. Không nên đào tạo ra những con người thuộc sách làu làu, cụ Mác nói thế này, cụ Lênin nói thế kia, nhưng nhiệm vụ của mình được giao quét nhà lại để cho nhà đầy rác. Đó là điều thứ nhất cần rõ... Hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin là phải sống với nhau có tình có nghĩa. Nếu thuộc bao nhiêu sách mà sống không có tình có nghĩa thì sao gọi là hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin được”
.
Việc đổi mới công tác dạy, học các học phần Khoa học Xã hội và Nhân văn, Lý luận chính trị theo hướng GDTQ là quan trọng, cần thiết, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước không chỉ hiện tại mà cả tương lai; Là tiền đề để tạo nên nhiều thế hệ sinh viên thành đạt.
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Đặt vấn đề
Nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo là một trong những vấn đề trọng tâm của quá trình đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục trong giai đoạn hiện nay. Đại hội Đảng lần thứ XI khẳng định: “Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế …Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, coi trọng giáo dục đạo đức, lối sống, năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành và khả năng lập nghiệp”. Các trường Đại học đang là nơi thực hiện sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ quá trình Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nhằm thực hiện những mục tiêu cơ bản mà Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XII đã chỉ ra: “Giáo dục con người Việt Nam phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân, yêu gia đình, yêu tổ quốc, yêu đồng bào, sống tốt và làm việc hiệu quả. Phấn đấu đến năm 2030 nền giáo dục Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực”. 

Như vậy, vấn đề tìm kiếm giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu đòi hỏi của thực tiễn hiện nay là vấn đề cấp bách buộc tất cả các trường cần phải quan tâm và xác định đó là nhiệm vụ trọng tâm, từ đó mà tìm kiếm các giải pháp phù hợp. Một trong những giải pháp cơ bản hiện nay là đẩy mạnh quá trình tự học của Sinh viên đang được lựa chọn như là một giải pháp tích cực để nâng cao chất lượng đào tạo. Trường Đại học Nha Trang trên con đường phát triển, hiện nay với quy mô đào tào khoảng hơn 15 nghìn Sinh viên chính quy, 4 nghìn phi chính quy, hơn 1 nghìn thạc sỹ và hơn 1 trăm nghiên cứu sinh . Để vươn lên trở thành một trong những trường Đại học trọng điểm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực và cả nước thì việc nâng cao chất lượng đào tạo có ý nghĩa sống còn và khẳng định thương hiệu của trường trong thời gian tới. Chương trình hành động của Đảng bộ Trường Đại học Nha Trang lần thứ XX xác định: “Tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo và hiệu quả hoạt động Khoa học công nghệ, tạo nền tảng sớm đưa trường Đại học Nha Trang trở thành trường Đại học định hướng ứng dụng hàng đầu của khu vực Miền Trung”.

Thực trạng quá trình tự học của Sinh viên hiện nay

Một trong những vấn đề trung tâm trong việc nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của Nhà trường hiện nay đó là phát huy tối đa tính chủ động tiếp cận, tìm kiếm, nắm bắt, xử lý tri thức thì ý thức tự giác học tập sẽ giúp cho sinh viên hoàn thiện phẩm chất, nhân cách, năng lực và trình độ “rèn đức, luyện tài” đáp ứng nhu cầu ngày càng khắt khe của thị trường lao động trong nền kinh tế tri thức. Phát huy ý thức tự giác học tập có vai trò đặc biệt quan trọng giúp cho Sinh viên tự nắm vững, cũng cố, mở rộng đi sâu vào nội dung kiến thức, rèn luyện các kỹ năng, kỹ xảo nghề nghiệp, phát triển tư duy độc lập sáng tạo hình thành các năng lực cần thiết nhằm kết hợp giữa quá trình đào tạo với quá trình tự đào tạo trong hệ thống giáo dục. 

Trong thời gian qua với việc chuyển đổi mô hình đào tạo từ niên chế sang học chế tín chỉ khi mà thời lượng trên lớp giảm xuống thì tính tự học của Sinh viên lại càng được đề cao. Sinh viên không còn thụ động tiếp nhận tri thức từ người thầy mà đó là một quá trình tương tác qua lại. Bên cạnh đó, với sự phát triển rất mạnh của Khoa học công nghệ đã tào điều kiện cho Sinh viên chủ động tìm kiềm tài liệu và tri thức thông qua rất nhiều kênh khác nhau . 

Đội ngũ giáo viên Cố vấn học tập từ các Phòng ban và Khoa, Viện cũng đã được tăng cường và ngày càng sát sao với các lớp học nhằm đôn đốc quá trình tự học ngày càng  tốt hơn, các sân chơi và khu học tập cộng đồng cũng như hệ thống Thư viện và mạng lưới Internet được Nhà trường trang bị đầy đủ giúp cho Sinh viên phát huy tốt vai trò tự học của mình bước đầu đã tạo ra được sự chuyển biến rõ rệt trong phong trào học tập góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của Nhà trường.

 Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn rất nhiều vấn đề bất cập hạn chế vẫn còn tồn tại trong việc phát huy ý thức tự giác học tập của Sinh viên như: Chất lượng đầu vào còn thấp và chưa đồng đều giữa các nghành, mục tiêu và động cơ học tập cũng như lý tưởng chưa xác định rõ ràng, chưa tìm kiếm được một phương pháp học tập phù hợp nói chung và cho từng môn học nói riêng, đội ngũ Giảng viên đặc biệt là Cố vấn học tập chưa sâu sát dẫn đến chưa rèn luyện được các kỷ năng và phương pháp tự học cho Sinh viên. Sự kết nối giữa Sinh viên Giảng viên và các Bộ môn chuyên nghành còn thấp làm cho thái độ e dè của Sinh viên ngày càng tăng, khó kiểm soát đánh giá quá trình tự học của Sinh viên một cách chính xác và khoa học đặc biệt là đối với Sinh viên ngoại trú. Các phương tiện cơ sở vật chất kỷ thuật như âm thanh, ánh sáng, Internet, khu học tập cộng đồng và đặc biệt là hệ thống Thư viện, các tủ sách chuyên nghành của Bộ môn, Khoa, Viện chưa được khai thác một cách hiệu quả và hợp lý, chưa tổ chức đa dạng được các mô hình tự học nên chưa tạo ra sự hứng thú và lan tỏa trong phong trào tự học của Sinh viên. 

Nguyên nhân của những vấn đề trên đó chính là: Thứ nhất. Tính ỷ lại của đa số Sinh viên, không chủ động hình thành thái độ động cơ và mục đích học tập tích cực còn duy trì cách học tập thụ động ở thời kỳ phổ thông. Thứ hai. Năng lực trình độ của một bộ phận Sinh viên còn hạn chế tạo ra rào cản về năng lực và tâm lý tự học của các em. Thứ ba.Vai trò của các Giảng viên và các Cố vấn học tập còn khá mờ nhạt và chưa có được các chế tài đủ mạnh đối với việc thực hiện nhiệm vụ đôn đốc các em trong tự học. Thứ tư. Vai trò của Đoàn thanh niên và Hội sinh viên chưa cao trong việc tạo ra phong trào tự học trong toàn Trường. Thứ năm. Cơ sở vật chất phục vụ cho học tập cộng đồng của Sinh viên còn chưa đáp ứng được hết nhu cầu ( ngoài Thư viện thì hiện nay Nhà trường mới hình thành được hai khu tự học cho Sinh viên)…

Một số giải pháp cơ bản nhăm phát huy tính tự học của sinh viên hiện nay.

Từ những nguyên nhân đó, để phát huy ý thức tự giác trong học tập của Sinh viên nâng cao chất lượng đào tạo đạt được mục tiêu của Nhà trường đề ra chúng ta cần thực hiện đồng bộ một số giải pháp căn bản sau:

Một là: Tiếp tục tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá theo hường ngày càng hoàn thiện và phù hợp của tất cả chương trình học với các mô hình tiên tiến của các trường trong nước và thế giới , xem đó là quá trình tương tác nhằm biến đổi từ đào tạo sang kết hợp với tự đào tạo.

Hai là: Cần phát huy hơn nữa vai trò của các Giảng viên và đội ngũ Cố vấn học tập trong việc hình thành mục đích, động cơ, lý tưởng tích cực cho người học nhằm kích thích quá trình tự học của Sinh viên. Làm thay đổi suy nghĩ của các em từ việc học để thi sang học để đi làm học để cống hiến và học để khẳng định mình, giúp các em giải quyết các khó khăn trong cuộc sống cũng như trong học tập.

Ba là: Đưa quá trình đánh giá tự học của Sinh viên vào một cột điểm bắt buộc trong các môn học nhằm tạo ra sức ép đủ lớn buộc Sinh viên phải chủ động hình thành ý thức tự giác học tập.

Bốn là: Nhà trường mà trực tiếp là các Khoa, Viện đang đào tạo Sinh viên chuyên nghành cần có những đề án, dự án và đề tài kết nối với các cơ quan, doanh nghiệp tạo điều kiện cho Sinh viên tự học trực tiếp nhằm nâng cao kỷ năng thực hành của Sinh viên sau khi ra trường. Đây cũng là vấn đề quan trọng hàng đầu cho Trường chúng ta có thể hướng tới “ định hướng ứng dụng” trong thời gian tới.

Năm là: Tăng cường hoàn thiện hơn nữa cơ sở vật chất kỷ thuật phục vụ cho quá trình dạy và học như âm thanh, ánh sáng, công nghệ thông tin… tạo ra sự hứng thú cho các em trong học tập. Đặc biệt hiện nay đào tạo theo học chế tín chỉ sinh viên phải làm việc nhóm, thuyết trình và rèn luyện các kỹ năng  rất nhiều.

Sáu là: Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Thư viện và tủ sách chuyên nghành của các Bộ môn, Khoa, Viện. Trong quá trình học của Sinh viên ngoài các sách giáo trình chuẩn của Bộ và các bài giảng của Giảng viên thì cần phải tạo điều kiện và môi trường tốt nhất để các em tiếp cận các loại sách báo và tri thức liên quan để bổ sung và hoàn thiện kiến thức vì thế để thu hút Sinh viên lên Thư viện cần phải đầu tư đa dạng hóa các đầu sách đặc biệt là những sách chuyên nghành thuộc về thế mạnh của trường, thái độ phục vụ chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, cần tạo điều kiện phát huy tối đa tủ sách của Bộ môn, Khoa, Viện cũng như các đề tài, khóa luận, luận văn, luận án khoa học để Sinh viên dễ dàng tiếp cận.

Bảy là: Hướng dẫn sinh viên ứng dụng tốt các kiến thức đã học vào giải quyết tốt các vấn đề nảy sinh trong cuộc sống. Học đi đôi với hành, lý luận gắn với thực tiễn vì vậy trong tất cả các môn học của chương trình đào tạo các Giảng viên phụ trách môn học cần phải hướng dẫn rõ cho người học về ý nghĩa và cách thức vận dụng các kiến thức đã được học vào cuộc sống bởi vì sự vận dụng này chính là một sự tự học tích cực và hiệu quả của Sinh viên.

Tám là: Phát huy vai trò của các tổ chức Đoàn, Hội trong việc giao lưu hợp tác giữa các Khoa Viện trong và ngoài trường tạo ra sân chơi lành mạnh và sự hứng thú trong học tập, hình thành ý thức tự giác học tập thông qua học tập cộng đồng và có các hình thức tuyên dương khen thưởng phù hợp những sinh viên có ý thức tự giác biết vươn lên và đạt kết quả cao trong học tập.

Kết luận 

Hình thành ý thức tự giác học tập và rèn luyện cho Sinh viên không chỉ là nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực mà đó còn là hình thành nên những phẩm chất nhân cách tôt đẹp của con người vừa là sự kế thừa và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc trong đó sự nổ lực của mỗi người học đóng vai trò quan trọng và quyết định. Tuy nhiên, nó vẫn chịu sự ảnh hưởng và chi phối từ rất nhiều yếu tố khác nhau. Vì vậy, để phát huy tối đa tinh thần tự học của Sinh viên chúng ta cần phải thực hiện đồng bộ tất cả các giải pháp một cách khoa học góp phần thực hiện tốt chủ trương đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục của Đảng và mục tiêu sứ mệnh của Nhà Trường và hơn nữa làm cơ sở cho việc hình thành thói quen tư tưởng và khả năng học tập suốt đời mà sinh thời Bác Hồ đã đề ra.
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NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC BẰNG PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN

Lê Hoàng Phương Thủy
Bộ môn KHXH&NV

I.  MỤC ĐÍCH: Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, tạo ra nguồn nhân lực có chất lượng cho xã hội. 
II. NỘI DUNG: 

1. Đặt vấn đề

Ngày nay, việc dạy và học theo hình thức đào tạo tín chỉ đòi hỏi người học phải chủ động tích cực trong việc tiếp cận kiến thức và kỹ năng. Thế nhưng, thực trạng hiện nay trong hoạt động học của người học rất kém, thụ động tiếp thu kiến thức môn học, lười tư duy, thầy cô truyền đạt kiến thức bao nhiêu thì nghe bấy nhiêu, thậm chí không nghe giảng, làm việc riêng trong giờ học. Nguyên nhân của tình trạng này xuất phát từ nhiều yếu tố khác nhau, có thể từ phía người dạy, cũng có thể từ phía người học. Trước thực trạng này, đòi hỏi cần có biện pháp tác động đến quá trình tự học của sinh viên nhằm nâng cao tính tích cực học tập. Do đó, người dạy phải là người tổ chức, hướng dẫn quá trình này trên cơ sở đặt ra các yêu cầu học tập. Để các yêu cầu này được thực hiện nghiêm túc, sinh viên chủ động nghiên cứu, tìm hiểu môn học thì phải kiểm tra, đánh giá việc thực hiện yêu cầu, nghĩa là, có yêu cầu thì có đánh giá kết quả, đồng thời đảm bảo kết quả học tập phản ánh trung thực, khách quan năng lực người học, qua bài viết này, tác giả chia sẻ một số suy nghĩ về “Nâng cao chất lượng dạy học bằng phương pháp kiểm tra kết quả học tập của sinh viên” và mong muốn thu nhận được nhiều ý kiến đóng góp để hoạt động giảng dạy hiệu quả và chất lượng học tập của sinh viên được nâng cao hơn. 

2. Giải quyết vấn đề
2.1. Sự cần thiết của kiểm tra kết quả học tập của sinh viên

Theo từ điển Tiếng Việt, kiểm tra là xem xét tình hình thực tế để đánh giá, nhận xét. Trong giáo dục, kiểm tra là cách thức để thu thập thông tin về hiểu biết kiến thức, kỹ năng và thái độ học tập của người học, làm cơ sở đánh giá kết quả học tập. Như vậy, kiểm tra có ý nghĩa quan trọng đối với người dạy và người học, là công đoạn quyết định chất lượng của quá trình dạy học. 

Đối với người học, việc kiểm tra, đánh giá thường xuyên cung cấp kịp thời cho người học biết được khả năng nhận thức về môn học so với yêu cầu của chương trình, từ đó, sinh viên điều chỉnh phương pháp học phù hợp, tự hoàn thiện các kiến thức, kỹ năng bằng việc nâng cao tính tự học. Đồng thời, giúp cho người học tích cực trong hoạt động tư duy như: ghi nhớ, tái hiện, khái quát hóa, hệ thống hóa kiến thức, tạo điều kiện phát triển tư duy sáng tạo, linh hoạt vận dụng kiến thức để giải quyết các tình huống thực tế.

Đối với người dạy, kiểm tra đánh giá là nguồn thông tin phản hồi giúp giảng viên biết được hiệu quả và chất lượng giảng dạy, điều chỉnh nội dung và phương pháp dạy học. 

Đối với nhà quản lý, giúp nhà quản lí ra quyết định về kết quả học tập của người học, điều chỉnh chương trình đào tạo và tổ chức dạy học.

Như vậy, kiểm tra đánh giá có vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo. Kết quả của kiểm tra đánh giá là cơ sở để điều chỉnh hoạt động dạy, hoạt động học. Nếu kiểm tra đánh giá không đảm bảo khách quan hoặc sai dẫn đến chất lượng đào tạo không đạt yêu cầu của xã hội, người học không nhận thức được khả năng của mình để học tập cho đúng phương pháp, đem lại hiệu quả cao. Vậy, kiểm tra đánh giá đúng thực tế, chính xác và khách quan sẽ giúp người học tự tin, hăng say, nâng cao tính chủ động trong học tập và đánh giá đúng năng lực của mình.

2.2. Nội dung kiểm tra, đánh giá kết quả học tập

2.2.1. Yêu cầu của kiểm tra, đánh giá kết quả học tập
Để kiểm tra kết quả học tập có hiệu quả, đạt chất lượng cần phải tuân theo một số yêu cầu cơ bản như:

- Kiểm tra phải theo mục tiêu đào tạo của từng môn học, vừa chú trọng về kiến thức và khả năng giải quyết vấn đề.
- Xây dựng trọng số điểm thành phần phù hợp để có thể đánh giá đúng năng lực người học. 

- Cần áp dụng nhiều hình thức, phương pháp kiểm tra đánh giá khác nhau: Viết, vấn đáp, trắc nghiệm, tự luận. Việc kiểm tra phải được tiến hành thường xuyên trong quá trình học tập.

- Việc tổ chức kiểm tra và chấm bài phải đảm bảo tính khách quan, trung thực. 

2.2.2. Nội dung kiểm tra, đánh giá kết quả học tập

Theo quy chế số 43/2007/QĐ-BGD&ĐT của Bộ giáo dục và đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy thì việc nâng cao tính tích cực chủ động trong học tập của sinh viên là một yêu cầu trong đào tạo theo tín chỉ, điều này đòi hỏi sinh viên không chỉ học trên lớp mà còn phải tự học rất nhiều. Vì thế, việc kiểm tra kết quả học tập không chỉ là kiểm tra cuối kỳ mà phải kiểm tra quá trình học, bao gồm hoạt động trên lớp và ngoài lớp về kiến thức, kỹ năng và thái độ. Điều này được thể hiện rõ trong quy chế, việc kiểm tra đánh giá học tập bao gồm nhiều thành phần: đánh giá kết quả quá trình tự học thông qua điểm chuyên cần, điểm nhóm, điểm bài tập về nhà và kết quả cuối kỳ thông qua kỳ thi kết thúc học phần. Cụ thể như sau: 

Thứ nhất, về kiểm tra đánh giá quá trình học tập, được đánh giá theo thang điểm 10 chiếm tỷ trọng 50% của toàn bộ quá trình học tập của học phần đó, bao gồm nhiều cột điểm với tỷ trọng khác nhau (điểm kiểm tra, điểm nhóm, điểm chuyên cần và điểm xây dựng bài). 

· Điểm kiểm tra: chiếm 50%, tương ứng với điểm cao nhất là 5 trong tổng 10 điểm quá trình, gồm hai bài kiểm tra dưới hình thức tự luận hoặc trắc nghiệm, với thời lượng là 15 phút.

Nội dung kiểm tra không chỉ là những câu hỏi tập trung vào áp dụng lý thuyết trực tiếp để kiểm tra mức độ tái hiện kiến thức mà còn tập trung vào câu hỏi suy luận mang tính tư duy cao. Đối với đề kiểm tra tự luận thì có tối thiểu hai câu: một câu mang tính vận dụng kiến thức (chiếm tối đa là 7 điểm) và câu còn lại mang tính tư duy cao (chiếm tối đa là 3 điểm), tránh các câu hỏi mang tính trình bày. Đối với để kiểm tra trắc nghiệm, các câu hỏi và đáp án lựa chọn không mang tính tái hiện kiến thức mà chỉ tập trung vào suy luận trên nền tảng kiến thức cơ bản, số lượng tối đa 20 câu, đòi hỏi sinh viên phải có khả năng tổng hợp kiến thức. 

· Điểm nhóm: chiếm 40%, tương ứng với điểm cao nhất là 4 trong tổng 10 điểm quá trình. Sản phẩm hoạt động nhóm là một bài thuyết trình dưới dạng powerpoint, chủ đề thuyết trình tùy theo số lượng sinh viên trong một lớp. Điểm nhóm là điểm thuyết trình chủ đề đã được bốc thăm (điểm cao nhất là 8) và điểm phản biện nhóm thuyết trình (điểm cao nhất là 2). Việc đánh giá điểm thuyết trình và phản biện theo các yêu cầu thể hiện ở bảng sau: 

	Nội dung
	Yêu cầu cần đạt được
	Điểm

	Hình thức slide bài thuyết trình
	Rõ ràng, dễ nhìn, chữ màu đen, nền trắng.
	1

	Thuyết trình tại lớp
	
	1

	Khả năng thuyết trình
	Tự tin, lưu loát; rõ ràng, logic; sử dụng đa dạng các công cụ, phương tiện.
	

	Khả năng làm việc nhóm
	Phân chia công việc nhóm hợp lý; Có sự phối hợp giữa các thành viên; Các thành viên tích cực trong hoạt động nhóm trong quá trình thuyết trình tại lớp
	

	Nội dung chủ đề trình bày
	
	

	Nội dung lý thuyết trình bày
	Đầy đủ, đúng yêu cầu; Kết cấu nội dung logic. 
	1

	Tình huống / câu hỏi tương tác với lớp
	Tình huống, câu hỏi phải: logic với nội dung trình bày; mang tính chất vận dụng, làm rõ lý thuyết; có tính sáng tạo và gợi mở; không đặt câu hỏi mang tính chất trình bày.
	2.5

	Khả năng trả lời câu hỏi của giảng viên và sinh viên liên quan đến chủ đề thuyết trình
	Trả lời đầy đủ - Trả lời đúng - Trả lời sáng tạo
	2.5


	Phản biện nhóm thuyết trình
	
	2

	Nhận xét
	Bài thuyết trình đạt được yêu cầu nào, không được yêu cầu nào? Cần thay đổi, bổ sung cái gì? 
	

	Phản biện tình huống
	Nhận xét tình huống, câu hỏi phản biện của nhóm thuyết trình và đưa ra luận điểm để bảo vệ nhận xét của mình. Hay nói cách khác, các nhóm khác cũng phải tham gia chuẩn bị một số câu hỏi hoặc tình huống đã được giảng viên yêu cầu chuẩn bị trước. Ngoài ra, phải trả lời một số câu hỏi tại lớp. 
	


Sau khi nhóm báo cáo xong, giảng viên tổng kết cho điểm nhóm thuyết trình và nhóm phản biện. Số điểm này sẽ được nhân với tổng số thành viên nhóm, sau đó các thành viên sẽ tự phân chia điểm từng thành viên phù hợp với công sức đóng góp, theo đó, các thành viên sẽ tự đánh giá số điểm cho nhau, điểm của từng thành viên là trung bình cộng các cột điểm được đánh giá từ thành viên nhóm. 
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Ví dụ: Điểm thuyết trình của nhóm đạt 7 điểm, nhóm có 3 người thì điểm tổng của nhóm là 21 điểm. Điểm tổng này sẽ được các thành viên tự chia và đánh giá lẫn nhau như sau: 

	          Thành viên bị  
   chấm điểm

Thành viên 

chấm điểm
	Thành viên 1
	Thành viên 2
	Thành viên 3

	Thành viên 1
	8
	7
	6

	Thành viên 2
	7
	7.5
	6.5

	Thành viên 3
	7.5
	7.5
	6

	Tổng
	22.5
	22
	18.5

	Trung bình cộng
	7.5
	7.3
	6.2


Việc tổ chức hoạt động nhóm trong giảng dạy không phải là nội dung mới. Tuy nhiên, thực tiễn giảng dạy cũng như kinh nghiệm bàn thân tác giả đã từng được học theo phương pháp này cho thấy rằng chưa đạt hiệu quả do chỉ kiểm tra đánh giá bài báo cáo của nhóm thuyết trình nên các nhóm khác không quan tâm đến các chủ đề khác, dẫn đến tình trạng học lệch. Điểm mới trong cách đánh giá làm việc nhóm này là tất cả các nhóm đều phải tham gia tìm hiểu về nội dung của nhóm thuyết trình, tránh tình trạng thực tế các nhóm khác không quan tâm đến nội dung thuyết trình của nhóm khác trên cơ sở có yêu cầu có kiểm tra, đáp ứng được yêu cầu kiểm tra thường xuyên trên phạm vi toàn bộ nội dung của học phần, không như trước đây chỉ kiểm tra định kỳ theo lịch đặt ra với một chủ đề đã chọn. Với cách đánh giá này, vừa đánh giá được mục tiêu nhận thức vừa đánh giá được kỹ năng khác của sinh viên như: kỹ năng thuyết trình, kỹ năng phản biện, kỹ năng đánh giá và sự tương tác trong quá trình làm việc, thậm chí là kỹ năng giải quyết các vấn đề trong quá trình làm việc nhóm. Điều này đòi hỏi giảng viên phải chuẩn bị một số lượng câu hỏi khá lớn. Trong quá trình giảng dạy thì giảng viên sử dụng các dạng câu hỏi để kiểm tra ngược đối với nhóm thuyết trình và phản biện như: hệ thống câu hỏi nhận định đúng sai để tổng hợp kiến thức và đánh giá mức độ hiểu biết về chủ đề thuyết trình; hệ thống câu hỏi mở: bằng việc trình bày các nội dung so sánh, vì sao; hệ thống tình huống để vận dụng kiến thức vào thực tiễn. 

· Điểm chuyên cần: chiếm 10%, tương ứng với điểm cao nhất là 1. Để đánh giá tính chuyên cần, giảng viên dựa vào số buổi tham gia lớp học của sinh viên, mỗi sinh viên vắng từ 2 buổi học không có lý do chính đáng thì điểm chuyên cần là 0, vắng dưới 2 buổi thì điểm chuyên cần là 1. Thiết nghĩ, việc tham gia các buổi học trên lớp là sự cần thiết mặc dù quy định đào tạo theo tín chỉ thì không yêu cầu sinh viên có mặt tất cả các buổi học. Nhưng dù đào tạo theo niên chế hay tín chỉ thì sinh viên cũng phải cần được hướng dẫn những nội dung cơ bản, gợi mở các vấn đề, cách tự nghiên cứu để đi đúng hướng và người giảng viên là người sẽ thực hiện công việc này trên lớp.  

· Điểm xây dựng bài: đây là cột điểm mang tính chất là điểm thưởng, với mỗi lần phát biểu xây dựng bài đúng thì được 0,1 điểm. Đây là cột điểm nhằm tạo động lực để sinh viên chủ động tích cực nghiên cứu nội dung bài học trước khi đến lớp. 

Thứ hai, về kiểm tra kết thúc học phần, hiện nay, việc áp dụng hình thức kiểm tra từng học phần, phụ thuộc vào từng giảng viên và tính chất môn học, bao gồm: hình thức viết, vấn đáp hoặc viết tiểu luận. Mỗi hình thức có nhiều ưu điểm và nhược điểm khác nhau. 

Đối với hình thức thi viết, có thể kiểm tra đánh giá được khả năng trình bày, lập luận logic, cũng như khả năng phân tích, tổng hợp những kiến thức đã học của sinh viên. Cách ra đề thi cũng đã được thiết kế kết hợp giữa tự luận, trắc nghiệm tự luận và giải quyết tình huống nhằm kiểm ra được sự ứng dụng các kiến thức môn học trong việc giải quyết các tình huống cụ thể. Tuy nhiên, trên thực tế giảng dạy, kết quả thu được có khi quá sai lệch giữa điểm quá trình và điểm thi do thời lượng thi 60 phút và đề thi chỉ tập trung một số nội dung nên trên thực tế có những sinh viên học lực kém hơn nhưng lại “trúng tủ” kết quả cao hơn những người trong quá trình học tập có biểu hiện tốt hơn. Ngoài ra, một thực trạng “bệnh thành tích” xảy ra tại nhiều trường đại học, cao đẳng mà kết quả học tập của sinh viên không phản ánh đúng với năng lực thực có. Để nâng cao chất lượng đào tạo cũng như tính chính xác và khách quan của việc đánh giá kết quả học tập và đảm bảo yêu cầu đào tạo, thiết nghĩ, trong thời gian tới cần tạo được hệ thống ngân hàng đề thi, tổ chức cắt phách bài thi và phân bổ cho các giảng viên giảng dạy học phần đó phụ trách chấm thi. 

Đối với hình thức thi vấn đáp, có thể kiểm tra kiến thức của sinh viên trên phạm vi rộng, khắc phục được việc học tủ. Tuy nhiên, hình thức này lại mất khá nhiều thời gian để tổ chức thi, vì vậy đối với các lớp đông, giảng viên không nhiều thì khó thực hiện.

2.3. Kết luận và kiến nghị
Nhìn chung, đối với điểm quá trình học tập của sinh viên không khác với cách kiểm tra đã và đang được áp dụng về cơ cấu điểm thành phần. Ở đây, tác giả chỉ thay đổi tỷ trọng điểm thành phần và cách kiểm tra đánh giá hoạt động nhóm trên phạm vi tất cả các chủ đề thuyết trình. Kiểm tra, đánh giá hoạt động nhóm cũng được áp dụng rộng rãi, nhưng mỗi người dạy có cách đánh giá khác nhau như: 

· Giảng viên đánh giá nhóm thuyết trình, các thành viên trong lớp tương tác với nhóm thuyết trình thông qua trả lời và đặt câu hỏi. Cách đánh giá này, chỉ có nhóm thuyết trình là chủ thể bị kiểm tra, đánh giá về chủ đề thuyết trình. 

· Hoặc, giảng viên và các nhóm khác cùng đánh giá nhóm thuyết trình. Cách đánh giá này đã tạo điều kiện cho người học được tự đánh giá lẫn nhau. Nhưng chủ thể bị kiểm tra, đánh giá cũng chỉ có một nhóm thuyết trình. 

Trên cơ sở đó, tác giả đã thay đổi cách kiểm tra đánh giá hoạt động nhóm. Với một chủ đề thuyết trình, nhóm thuyết trình và nhóm không thuyết trình đều bị kiểm tra, đánh giá. Nhóm không thuyết trình tham gia quá trình học với hai vai trò: vừa là chủ thể bị kiểm tra đánh giá vừa là chủ thể kiểm tra đánh giá nhóm khác, nhưng tỷ trọng điểm số giữa nhóm thuyết trình và nhóm không thuyết trình khác nhau. Hình thức này giúp việc kiểm tra đánh giá tổng thể và thường xuyên hơn so với trước đây, đồng thời, cũng cho thấy rằng, nếu như các nhóm không nghiên cứu các chủ đề của các nhóm khác thì kết quả học tập không cao, phù hợp với mục đích kiểm tra, đánh giá. 

Với phương pháp kiểm tra này thì trong thời gian từ đầu học kỳ 1 của năm học 2016 -2017 đến thời điểm này thì đem lại cho kết quá ban đầu cho thấy đã thu hút được sự tham gia của đa số sinh viên, chủ động trong việc nghiên cứu bài học trước khi đến lớp. Trong hai tuần đầu thuyết trình thì sinh viên còn chưa thích ứng được với phương pháp này nên sự tham gia phản biện cùng với nhóm thuyết trình còn chưa phát huy tốt, tuy nhiên, đến tuần thứ ba thì sinh viên tự tin hơn trong việc đưa ra lời nhận xét đánh giá nhóm thuyết trình cũng như đưa ra các lập luận phản biện nhóm thuyết trình. Chúng ta có thể tham khảo kết quả điểm quá trình của các lớp do tác giả phụ trách thông qua bảng so sánh sau:
	Điểm quá trình
	Theo cách kiểm tra cũ
	Theo cách kiểm tra mới

	
	57QLTS
	58CNCB
	58CNSH
	58MARKT
	58TC

	8,5 - 10
	4,8%
	2,4%
	2,2%
	1,5%
	0%

	7,0 - 8,4
	17,7%
	33,3%
	31,1%
	35,3%
	6,1%

	5,5 - 6,9
	56,5%
	59,5%
	55,6%
	45,6%
	53%

	4,0 - 5,4
	21%
	4,8%
	6,7%
	17,6%
	33,3%

	Dưới 4,0
	0%
	0%
	4,4%
	0%
	7,6%


(Theo thang điểm 10, được tổng kết từ điểm bộ phận trong cơ cấu điểm quá trình)

Kết quả tham khảo được dẫn chứng từ năm lớp học phần pháp luật đại cương được áp dụng hai cách kiểm tra đánh giá khác nhau. Thông qua bảng kết quả điểm quá trình nêu trên, chúng ta thấy rằng: số sinh viên đạt điểm từ 7,0 đến 8,4 cao hơn hẳn và số sinh viên đạt điểm từ 4,0 đến 5,4 giảm nhiều sau khi áp dụng phương thức kiểm tra mới, trừ lớp 58TC. Nguyên nhân dẫn đến kết quả điểm quá trình của lớp 58TC nêu trên là do các nhóm không chuẩn bị tốt bài thuyết trình, đồng thời không nghiên cứu các chủ đề khác, có đến 6/10 nhóm điểm phản biện dưới 1 điểm. Như vậy, việc thay đổi cách đánh giá bước đầu đã có tác dụng. 
Bên cạnh những kết quả đạt tích cực được vẫn tồn tại một số hạn chế sau:

· Số lượng sinh viên mỗi lớp còn đông nên không thể quản lý được hoạt động cụ thể của từng nhóm, giảng viên chỉ có thể dừng lại ở mức độ bao quát chung.

· Vẫn có các nhóm ngồi nghe không chú ý vào nội dung kiến thức nhóm bạn trình bày mà chỉ chú ý để bắt lỗi nhóm bạn. 

· Vẫn còn tình trạng đối phó trong học tập, sự chuẩn bị trong bài thuyết trình còn sơ sài, không đúng yêu cầu của giảng viên. 

· Có sự sao chép bài thuyết trình nhưng không hiểu rõ nội dung lý thuyết. 

· Sinh viên còn yếu kém trong việc sử dụng công nghệ thông tin và xử lý các tình huống kỹ thuật phát sinh làm mất thời gian trong thuyết trình. 

· Sự tham gia tương tác của lớp đối với nhóm thuyết trình khi mở rộng tình huống nhóm thuyết trình đặt ra quá nhiều làm vượt quá thời gian thuyết trình của nhóm, buộc giảng viên phải tạm dừng, đôi khi làm cho một số sinh viên tích cực cảm thấy không hài lòng. 

Từ những hạn chế này, bài học kinh nghiệm được rút ra là:

· Giảng viên cần có sự điều chỉnh và tổ chức linh hoạt trong từng buổi thuyết trình,  

· Xây dựng hệ thống câu hỏi mang tính tư duy, linh hoạt với từng nội dung lý thuyết để sinh viên không chỉ vận dụng kiến thức mà còn kiểm tra được mức độ nhận thức vấn đề. 

· Việc đánh giá phản biện của nhóm thông qua gọi bất kỳ thành viên nào trong nhóm để ngăn ngừa tình trạng ỷ lại vào các thành viên khác. 

· Việc chấm thi được thực hiện theo phương thức: cách phách bài thi và phân bổ cho nhiều giảng viên chấm thi. 

Kiến nghị: 

· Với số lượng tình huống, câu hỏi cho một số lượng lớp khá đông thì một người khó có thể tạo ra nhiều tình huống mang tính chất khác nhau, do đó, cần sự tham gia của nhiều giảng viên xây dựng hệ thống câu hỏi, tình huống phục vụ chung cho việc giảng dạy, giúp cho việc giảng dạy được phong phú hơn. 

· Tổ chức thi và chấm thi chung, cắt phách và giao cho nhiều giảng viên chấm bài. 

III. TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Quy chế số 43/2007/QĐ - BGD&ĐT của Bộ giáo dục và đào tạo đại học. 

2. Thông tư 57/2012/TT - BGDĐT sửa đổi quy chế số 43/2007/QĐ - BGD&ĐT. 
3. “Người học tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau – một cách làm mới trong việc đánh giá kết quả học tập” của Nguyễn Thị Hồng Nam và Trịnh Quốc Lập. /.

CHUẨN BỊ LẮNG NGHE - GIAI ĐOẠN TIÊN QUYẾT TRONG CHU TRÌNH LẮNG NGHE
Lê Thị Thanh Ngà

Bộ môn KHXH&NV

1. Tóm tắt

Lắng nghe -  hoạt động tập trung chú ý một cách có mục đích để hiểu được sóng âm thanh (giải mã sóng âm thanh thành ngữ nghĩa) là hoạt động thiết yếu của con người song là hoạt động trước nay không được dạy và rồi khi được quan tâm bàn bạc thì có một giai đoạn tiên quyết lại không được nhắc đến. Chuẩn bị lắng nghe - bước đầu tiên không thể thiếu cho một hoạt động lắng nghe hiệu quả. Tình trạng thể chất tốt giúp chúng ta tỉnh táo, sáng khoái tiếp nhận những gì người khác nói. Ngại lắng nghe, lười lắng nghe là rào cản rất lớn làm chúng ta không thể lắng nghe tốt vì vậy chúng ta cần phải chuẩn bị cho mình một tinh thần sẵn sàng, kiên nhẫn lắng nghe. Thái độ lắng nghe hiệu quả là một thái độ tôn trọng người nói và khách quan với sự việc - nội dung thông tin. Một tri thức nền tảng sâu rộng, kiến thức tiên quyết vững chắc giúp chúng ta tiếp nhận những gì người khác nói một cách hiệu quả. Làm bất cứ việc gì chúng ta đều phải xác định mục đích, lắng nghe cũng vậy. Trước mỗi hoạt động lắng nghe chúng ta cần xác định rõ ràng mục đích - xác định kiểu lắng nghe. Khi ăn chúng ta phải khai vị vì khai vị giúp chúng ta loại bỏ tất cả những tạp vị trong khoang miệng giúp chúng ta thưởng thức món ăn với đúng, đủ hương vị của nó. Một sức khỏe, tinh thần, thái độ được chuẩn bị tốt cùng kiến thức hiệu quả và mục đích rõ ràng chính là “món khai vị” tuyệt vời đó cho bữa tiệc lắng nghe thịnh soạn. Chuẩn bị Lắng nghe là giai đoạn cần được bổ sung vào phần giảng dạy về Chu trình Lắng nghe trong chủ đề Kỹ năng Lắng nghe thuộc học phần Kỹ năng Giao tiếp.
2. Đặt vấn đề

Lắng nghe là một hoạt động thiết yếu của con người. Vì vậy, việc hiểu biết về lắng nghe, nắm vững, thuần thục kỹ năng lắng nghe dường như là nhu cầu, đòi hỏi của mỗi chúng ta. Đó chính là lí do để rất nhiều bài viết thậm chí là các sách viết về lắng nghe, kỹ năng lắng nghe, nghệ thuật lắng nghe ra đời. Có rất nhiều những phương pháp, giải pháp để lắng nghe hiệu quả được trình bày, được bàn luận song một giai đoạn vô cùng quan trọng - chuẩn bị lắng nghe: chuẩn bị lắng nghe là gì? Phải chuẩn bị những gì, như thế nào để lắng nghe? chưa từng được phân tích, bàn luận. Trong báo cáo này tôi xin trình bày về giai đọan này - chuẩn bị lắng nghe - bước đầu tiên không thể thiếu cho một hoạt động lắng nghe hiệu quả. 
3. Tổng quan vấn đề

3.1. Khái niệm nghe

Trong cuộc sống, mỗi ngày có vô vàn sóng âm thanh đập vào màng nhĩ chúng ta và được truyền lên não và phần lớn những sóng âm thanh đó chúng ta không hề thấy nó, không hề biết nó tồn tại. Quá trình sóng âm thanh đập vào màng nhĩ rồi truyền lên não như vậy được gọi là nghe. Bất cứ ai khi có thính lực bình thường đều có thể nghe. Đây là một quá trình diễn ra hoàn toàn tự nhiên, bản năng không chi phối bởi chủ đích của con người; quá trình này vẫn diễn ra kể cả khi chúng ta ngủ.

Như vậy, nghe là quá trình sóng âm thanh đập vào màng nhĩ rồi truyền lên não.

Ví dụ, trong khi đang tập trung rất cao vào công việc những âm thanh xung quanh, như: tiếng xe cộ ngoài đường, tiếng nhạc nhà hàng xóm, tiếng mưa tí tách trên mái nhà,… vẫn “lọt” vào tai chúng ta tức chúng ta nghe được những âm thanh đó.

3.2. Khái niệm lắng nghe

Chúng ta xem xét ví dụ: chiếc quạt nhà ông X đang chạy bỗng phát ra âm thanh khác thường, ông X đang thiu thiu ngủ nghe thấy âm thanh đó và lập tức bật dậy tắt quạt đi. Ông X cũng giống như không ít người trong trường hợp đó sau khi tắt lại bật lại để tiếp tục nghe âm thanh đó một cách có chủ đích để biết nó là tiếng kêu phát ra từ bộ phận nào của chiếc quạt, tại sao bộ phận đó lại phát ra âm thanh đó,… Và khi có chủ đích rõ ràng như vậy thì ông X cũng như bất cứ ai phải rất tập trung, chăm chú tiếp nhận âm thanh rồi phân tích đánh giá âm thanh đó. Hoạt động mà ông X thực hiện lúc này không phải là một quá trình tự nhiên, bản năng mà là hoạt động nghe có mục đích, nghe một cách tập trung chú ý, nghe trong sự phân tích đánh giá âm thanh. Một hoạt động như vậy được gọi là lắng nghe.

Vậy, phải chăng lắng nghe là quá trình tập trung chú ý để tiếp nhận sóng âm thanh?

Quay lại với ví dụ trên, ông X rất tập trung, chú ý song vẫn không biết được bộ phận nào trong chiếc quạt phát ra âm thanh, tại sao nó phát ra âm thanh đó.

Nếu chúng ta dùng ống nghe áp vào ngực một ai đó chúng ta sẽ nghe thấy tiếng thình thịch và dù có tập trung cao độ chúng ta cũng không thể hiểu được cái âm thanh mà chúng ta nghe thấy.

Một cậu bé học lớp 5 được mẹ - một giảng viên cho vào ngồi trong giảng đường đại học. Sau khi chăm chú nghe mẹ giảng bài cho lớp sinh viên, cậu nói với mẹ: “con không hiểu mẹ nói cái gì hết.”

Chúng ta thấy, trong ba hoạt động trên các chủ thể có thực hiện hoạt động tập trung, chăm chú tiếp nhận sóng âm thanh nhưng đó chưa được gọi là lắng nghe, bởi dù có tập trung chú ý các chủ thể vẫn không hiểu được sóng âm thanh mà họ tiếp nhận.

Khi ông X, mang chiếc quạt ra hiệu sửa đồ điện, người thợ sửa quạt sẽ cắm chiếc quạt lên, nghe âm thanh nó phát ra và phát hiện được bộ phận phát ra âm thanh, xác định được lý do phát âm thanh đó và người thợ còn làm cho chiếc quạt không còn phát ra âm thanh lạ đó nữa. Vậy là người thợ sửa đồ điện hiểu được âm thanh và đó là lắng nghe.

Người bác sĩ, khi áp tai nghe vào ngực bệnh nhân, anh ta không chỉ nghe được nhịp đập con tim của bệnh nhân mà còn biết tại sao con tim đó có nhịp đập như thế. Vậy là người bác sĩ đó hiểu được âm thanh và đó là lắng nghe.

Các sinh viên trong giảng đường nghe giảng viên giảng bài, biết được giảng viên đang nói cái gì, tại sao giảng viên nói vậy,… Vậy là những sinh viên đó hiểu được âm thanh giảng viên phát ra và đó là lắng nghe.

Như vậy, lắng nghe không chỉ là quá trình tập trung chú ý để tiếp nhận sóng âm thanh mà còn phải để hiểu được nó. Hiểu sóng âm thanh là biết được sóng âm thanh đó là gì, phát ra từ đâu, tại sao được phát ra, phát ra để làm gì.

Tóm lại,   lắng nghe là hoạt động tập trung chú ý một cách có mục đích để hiểu được sóng âm thanh (giải mã sóng âm thanh thành ngữ nghĩa).

3.3. Phân loại lắng nghe

Lắng nghe được phân thành 03 loại dựa vào mục đích của chủ thể lắng nghe.

Loại 1. Lắng nghe thông tin 

Trong cuộc sống hàng ngày có rất nhiều khi chúng ta chỉ cần có thông tin, biết thêm thông tin. Ví dụ, ông H lắng nghe bản tin thời tiết chỉ để biết thời tiết mọi nơi trên đất nước, trên thế giới như thế nào; anh Y lắng nghe tỉ số trận bóng đêm qua vì muốn biết nó; lớp sinh viên đang lắng nghe lớp trưởng đọc điểm thi học kỳ;…

Hoạt động lắng nghe mà chủ thể chỉ dừng lại ở mục đích có được thông tin được gọi là lắng nghe thông tin. 

 Loại 2. Lắng nghe phân tích
Trong một thế giới ngập tràn thông tin, cùng một sự việc, hiện tượng, con người,… nhưng được phản ảnh không giống nhau vì vậy trong rất nhiều những thông tin chúng ta tiếp nhận chúng ta phải xử lý, đánh giá nó. Ví dụ, sinh viên nghe giảng viên giảng bài; bác sĩ lắng nghe nhịp đập con tim người bệnh; người nông dân lắng nghe thông tin thời tiết để gieo mạ; quan tòa lắng nghe luật sư biện hộ cho bị cáo; cha me lắng nghe những đứa con mách tội nhau, giảng viên lắng nghe thắc mắc của lớp sinh viên,… Hoạt động lắng nghe mà chủ thể tiếp nhận thông tin trong sự đánh giá, xử lý nó được gọi là lắng nghe phân tích. Khi lắng nghe giảng viên giảng bài, sinh viên không chỉ tập trung, chăm chú tiếp nhận đầy đủ thông tin mà còn phải xử lý nó để hiểu - biến những thông tin giảng viên truyền tải cho mình thành kiến thức và vận dụng được kiến thức đó. 

Như vậy có thể thấy, lắng nghe thông tin là tiền đề của lắng nghe phân tích. Chỉ trên cơ sở tiếp nhận đầy đủ thông tin chúng ta mới có thể phân tích hiệu quả nó.

Loại 3. Lắng nghe thấu cảm

Có bao giờ bạn lắng nghe ai đó nói mà hiểu được trạng thái cảm xúc của họ không? Nếu nghe thông tin giúp bạn tiếp nhận đầy đủ thông tin, nghe phân tích giúp bạn hiểu thông tin thì loại lắng nghe này giúp bạn thấu hiểu người nói – đặt được địa vị của mình vào địa vị người nói, thấu hiểu cảm xúc họ đang có khi nói điều đó với bạn. Ví dụ, một người bạn của bạn đang kể cho bạn nghe về mẹ bạn ấy bạn không chỉ biết thông tin về mẹ của bạn mình, hiểu mẹ của bạn là một người phụ nữ như thế nào mà còn biết được bạn mình rất yêu mẹ, rất tự hào về mẹ, rất nhớ mẹ,...; bạn của bạn vừa chia tay với người yêu và đang tâm sự với bạn, lắng nghe bạn mình nói, bạn không chỉ biết được, hiểu được sự việc mà còn hiểu được cảm xúc bạn của bạn đang mang trong lòng (buồn/ chán/ bực/ tức/ ...);...

Hoạt động lắng nghe giúp chúng ta thấu hiểu được cảm xúc của người nói là lắng nghe thấu cảm. Khi lắng nghe thấu cảm chúng ta không những thấu hiểu được cảm xúc của họ mà còn có được cảm xúc đó cùng họ, giúp họ giải tỏa cảm xúc, tháo gỡ vấn đề. Để lắng nghe thấu cảm thành công chúng ta cần phải nghe đầy đủ thông tin, xử lý hiệu quả thông tin đó. Như vậy có thể thấy, lắng nghe thông tin và lắng nghe phân tích là tiền đề của lắng nghe thấu cảm.
Tóm lại, lắng nghe thông tin giúp chúng ta biết được nhiều thông tin thì lắng nghe phân tích giúp chúng ta hiểu được thông tin và sử dụng được thông tin; còn lắng nghe thấu cảm giúp chúng ta hiểu được cảm xúc của người chia sẻ thông tin cho chúng ta. 

Có thể thấy, lắng nghe không hề đơn giản. Song đa phần chúng ta không chuẩn bị lắng nghe. Chúng ta cho rằng nói thì phải chuẩn bị còn lắng nghe thì chỉ cần “vác tai” đến thế là đủ và đó là một quan niệm sai lầm làm chúng ta nghe kém hiệu quả.

Vậy thế nào là chuẩn bị lắng nghe? Và chuẩn bị lắng nghe là phải thực hiện những hoạt động nào?

4. Nội dung trao đổi

Chuẩn bị lắng nghe là giai đoạn chúng ta phải thực hiện trước khi lắng nghe, trước khi người nói nói. Các cụ ta thường có câu “Rửa tai để nghe” để thể hiện cho sự chuẩn bị này.

 Những công việc cần phải thực hiện trong giai đoạn chuẩn bị lắng nghe gồm:

1/ Chuẩn bị sức khỏe

“Có thực mới vực được đạo” – làm bất cứ công việc gì cũng cần phải có sức khỏe. Đa phần chúng ta cho rằng, nói mới mất nhiều sức lực chứ nghe thì có gì mà cần đến sức khỏe. Nhưng thực tế việc lắng nghe người khác nói làm tiêu tốn năng lượng của chúng ta nhiều việc nói, đặc biệt với việc nghe giảng của người học (học sinh, sinh viên,…) vì vậy chúng ta luôn phải chuẩn bị một sức khỏe tốt nhất để lắng nghe.

Chuẩn bị sức khỏe cho lắng nghe là chuẩn bị cho mình có một tình trạng thể chất tốt nhất có thể: không mệt mỏi, không đau nhức, không đói, không buồn ngủ,… Tình trạng thể chất tốt giúp chúng ta tỉnh táo, sáng khoái tiếp nhận những gì người khác nói.

2/ Chuẩn bị tinh thần

Phần lớn con người chúng ta sợ nói, đặc biệt là nói trước đám đông nhưng lại cũng phần lớn chúng ta thích nói hơn nghe. Đa phần chúng ta khi đã dám nói thì say sưa nói nhưng không nhiều người say sưa lắng nghe. Ngại lắng nghe, lười lắng nghe là rào cản rất lớn làm chúng ta không thể lắng nghe tốt vì vậy chúng ta cần phải chuẩn bị cho mình một tinh thần lắng nghe tốt nhất.

Tinh thần lắng nghe hiệu quả là tinh thần sẵn sàng, kiên nhẫn lắng nghe.

3/ Chuẩn bị thái độ

Mỗi chúng ta, luôn có một thái độ nào đó trước một sự việc, một hiện tượng, một con người, … và chúng ta luôn mang theo thái độ đó. Nếu người nói là người chúng ta đã biết, chúng ta mang thái độ của chúng ta có với họ để nghe họ nói. Nếu người nói nói về một sự việc, một hiện tượng, một con người, … chúng ta đã biết chúng ta mang thái độ của chúng ta có với những thứ đã biết đó vào trong buổi lắng nghe đó. Thành kiến, định kiến cả tiêu cực lẫn tích cực với người nói, với nội dung thông tin được đề cập cũng là rào cản cho tính hiệu quả của việc lắng nghe vì vậy chúng ta cần phải chuẩn bị cho mình một thái độ lắng nghe hiệu quả.

Thái độ lắng nghe hiệu quả là thái độ giúp chúng ta lắng nghe được chính xác nhất những gì người khác nói. Tại thời điểm ai đó nói với chúng ta - đang là người cung cấp, người cho chúng ta thông tin do đó cho dù họ là ai, họ như thế nào trong những vai trò khác không quan trọng, quan trọng nhất là họ đang cho chúng ta thông tin nên chúng ta phải tôn trọng họ trong đúng vai trò họ đang thực hiện. Khách quan với sự việc – nội dung thông tin là cách tốt nhất để chúng ta tiếp nhận chính xác nhất sự việc được đề cập dưới quan điểm, cách đánh giá của chủ thể phát thông tin lúc đó. Còn nếu nội dung thông tin là cái chúng ta đã biết, khách quan với sự việc – nội dung thông tin khi lắng nghe giúp chúng ta có được hiểu biết mới về một cái cũ.

Thái độ lắng nghe hiệu quả là một thái độ tôn trọng người nói và khách quan với sự việc – nội dung thông tin. 

4/ Xác định kiểu lắng nghe

Khi có một người lạ xin bạn tiền, họ trình bày lý do để bạn cho họ tiền, bạn sẽ lắng nghe thông tin? hay lắng nghe phân tích? hay lắng nghe thấu cảm? Đa phần chúng ta lắng nghe thấu cảm nhưng trong trường hợp này hãy lắng nghe phân tích. Đa phần sinh viên nghe thầy cô giảng bài, nếu lắng nghe thì phần lớn là lắng nghe thông tin trong khi phải lắng nghe phân tích mới hiệu quả. Còn nữa, khi bị ai đó mắng mỏ bạn lắng nghe kiểu gì? Hãy lắng nghe thấu cảm để thấu hiểu được cảm xúc của họ lúc đó. 

Thành ngữ Việt có câu: “Đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ” cũng chính là sự đúc kết từ các kiểu lắng nghe: (1) ở những nơi, chỗ mới, lạ chúng ta nên hỏi thăm người lớn tuổi để có những thông tin đã được xử lý, đánh giá từ những người có khả năng hoặc khi đi ra ngoài chúng ta nên hỏi ý kiến người lớn tuổi có kinh nghiệm; còn khi về nhà để có được thông tin trung thực nhất (chưa bị xử lý, đánh giá) chúng ta nên hỏi trẻ con vì những đứa trẻ thường chỉ mô tả sự việc chứ chưa có năng lực xử lý, đánh giá. 

5/ Chuẩn bị tri thức, kiến thức

Với những hoạt động lắng nghe được báo trước ví dụ như hoạt động lắng nghe của người học ở các trường học, lớp học; hoạt động lắng nghe trong các buổi họp, hội thảo,…; chúng ta cần phải tìm hiểu trước thông tin về khóa học, bài học, buổi họp, hội thảo,… đó. Không chỉ tìm hiểu mà nếu có thể chúng ta hãy nghiên cứu trước, đặt ra những câu hỏi cho những thắc mắc nếu có.

Với những hoạt động lắng nghe không được báo trước thì chuẩn bị tri thức/kiến thức tức là việc chúng ta luôn bồi đắp cho mình một tri thức nền tốt nhất có thể. Một tri thức nền sâu rộng sẽ giúp chúng ta lắng nghe hiệu quả mọi nơi mọi lúc.

Chuẩn bị tri thức, kiến thức giống như việc chúng ta khơi dòng cho nước chảy vậy. 

Tóm lại, chuẩn bị lắng nghe gồm: 

· Chuẩn bị về sức khỏe;

· Chuẩn bị về tinh thần;

· Chuẩn bị về thái độ;

· Chuẩn bị tri thức/ kiến thức;

· Xác định kiểu lắng nghe

Khi ăn chúng ta phải khai vị vì khai vị giúp chúng ta loại bỏ tất cả những tạp vị trong khoang miệng giúp chúng ta thưởng thức món ăn với đúng, đủ hương vị của nó. Một sức khỏe, tinh thần, thái độ được chuẩn bị tốt cùng kiến thức hiệu quả và mục đích rõ ràng chính là “món khai vị” tuyệt vời đó cho bữa tiệc lắng nghe thịnh soạn. 

5. Kết luận

Trong khuôn khổ một báo cáo học, tôi xin chỉ trình bày phần nội dung trên như một hiểu biết mới của bản thân để các bạn đồng nghiệp, đặc biệt là những đồng nghiệp cùng giảng dạy học phần Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm cùng hiểu biết về giai đoạn này và có những bàn luận đóng góp ý kiến để có thể đưa giai đoạn này vào trong phần giảng dạy về Chu trình Lắng nghe trong chủ đề Kỹ năng Lắng nghe thuộc học phần Kỹ năng Giao tiếp.
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GIÚP SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT NHẬN BIẾT VÀ PHÒNG TRÁNH STRESS
Đinh Thị Sen

Bộ môn KHXH&NV

Tóm tắt
Stress là hiện tượng cảm xúc tiêu cực tác động không tốt đến sức khỏe thể chất và tinh thần, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên, đặc biệt là sinh viên năm thứ nhất. Giúp các em nhận biết và phòng tránh cũng như có các hình thức hỗ trợ là việc làm hết sức cần thiết để các em hòa nhập, thích nghi và học tập tốt.
1. Đặt vấn đề
Tinh thần thoải mái, khỏa mạnh là nền tảng cho sự thăng hoa trong suy nghĩ và hành động, giúp cho hoạt động của mỗi cá nhân đạt được kết quả tốt nhất. Stress là một hiện tượng cảm xúc mang tính hai mặt, một là nó báo hiệu sự phòng  vệ của cơ thể cần phải được nghỉ ngơi khi gặp các áp lực từ công việc và cũng thúc đẩy cá nhân thực hiện công việc đúng tiến độ, tuy nhiên mặt tiêu cực là có thể làm cho cá nhân rơi vào tình trạng mệt mỏi kéo dài dễ dẫn đến nguy cơ bệnh tật. Hiện tượng cảm xúc này có thể xuất hiện bất cứ lúc nào nếu chúng ta bị sức ép từ học tập, công việc, gia đình, xã hội…tạo áp lực kéo dài ảnh hưởng xấu đến sức khỏe thể chất và tinh thần, là nguyên nhân trực tiếp ảnh hưởng đến hiệu quả công việc của chúng ta.
Sinh viên là một nhóm người đặc biệt, có độ tuổi khoảng từ 18-25, năng nổ, hoạt bát, sáng tạo tuy nhiên nhạy cảm, dễ bị tổn thương về tinh thần. Sinh viên năm thứ nhất là những người khoảng 18, 19 tuổi, bước chân vào đại học, họ phải đối mặt với sự mới mẻ, lạ lẫm, từ môi trường, kiến thức, phương pháp học tập, mối quan hệ…đôi khi dẫn đến sự căng thẳng kéo dài dẫn đến stress ảnh hưởng không tốt đến quá trình học tập nhưng nhiều em chưa ý thức được rõ ràng nó là cái gì, biểu hiện như thế nào để phòng và tránh và làm chủ loại cảm xúc tiêu cực này.
Thiết nghĩ cần phải giúp các em có kiến thức để nhận biết, phòng tránh và làm chủ stress để tinh thần thoải mái, khỏe mạnh, không ảnh hưởng đến quá trình học tập của sinh viên là cần thiết.
2. Cơ sở lí luận của vấn đề
2.1. Khái niệm Stress
Stress được hiểu như sau: Là phản ứng của cơ thể trước các yêu cầu, áp lực hay một yếu tố tác động nào đe dọa đến sự tồn tại của một con người cả về thể chất và tinh thần.
2.2. Các giai đoạn và biểu hiện của stress
2.2.1. Giai đoạn báo động (phản ứng báo động)
Đây là giai đoạn cơ thể đứng trước yếu tố gây stress, hay chúng ta đối diện với hoàn cảnh hoặc tình huống gây stress. Biểu hiện:
- Nhịp tim tăng, hơi thở tăng, có thể đường huyết cũng tăng.

- Sức đề kháng của cơ thể tăng.
- Về trí tuệ tăng khả năng chú ý, tư duy phản ánh tốt
2.2.2. Giai đoạn thích nghi (đề kháng)
Cơ thể sẽ huy động tất cả các yếu tố về tinh thần và thể chất để vượt qua, điều hòa các rối loạn, tăng cường sức đề kháng. Nếu chúng ta làm chủ được các tình huống stress và xử lí tốt thì cơ thể sẽ phục hồi. Biểu hiện:
- Trấn tĩnh lại tinh thần, tập trung vào giải quyết vấn đề gặp phải.

- Chấp nhận stress, coi nó như một phản ứng cảm xúc bình thường.

- Sắp xếp lại công việc và giải quyết theo thứ tự …
2.2.3. Giai đoạn kiệt quệ
Cơ thể rơi vào trạng thái stress sâu(kéo dài). Biểu hiện: 
- Cơ thể mệt mỏi, đau không rõ nguyên nhân.

- Mất dần khả năng thích ứng về tâm lí.

- Suy nhược cơ thể.
3. Hệ quả của stress
Khi rơi vào trạng thái stress kéo dài, nó sẽ chi phối tiêu cực đến toàn bộ các mặt của đời sống cá nhân chúng ta, cụ thể:
- Về  sức khỏe: Cơ thể suy nhược, có thể mắc một số chứng bệnh cấp như: tiêu hóa, tim mạch, huyết áp…
- Về nhận thức: Giảm khả năng chú ý, tư duy kém, không tập trung vào công việc, không tin tưởng vào bản thân.
- Về cảm xúc: lo lắng, căng thẳng, buồn bã, chán nản, thờ ơ với mọi thứ xung quanh, cảm thấy giá trị của bản thân bị giảm sút.
- Về hành động: Bồn chồn, hay phản ứng quá mức, khó kiềm chế bản thân.
4. Nguyên nhân và cách phòng tránh

4.1. Nguyên nhân
Sự thay đổi về môi trường học tập và sinh hoạt khiến rất nhiều sinh viên bỡ ngỡ, họ vừa học tập và vừa phải tập sống thích nghi với môi trường mới. Sự mới mẻ này sẽ là động lực kích thích sự tò mò, hứng thú học tập và phấn đấu của sinh viên song  một bộ phận sinh viên chưa biết làm như thế nào để thích ứng với sự mới mẻ này, để nó trở thành áp lực dẫn đến sự căng thẳng và dẫn đến stress tiêu cực nhưng họ lại chưa nhận thức được nguyên nhân dẫn đến bản thân bị stress từ đâu. Sau đây là những nguyên nhân cơ bản:
- Sự thay dổi về môi trường sinh hoạt: Đang là những cậu bé, cô bé được sự chăm sóc, phục vụ của bố mẹ từ bữa cơm đến giấc ngủ nhưng bây giờ họ phải tự mình làm tất cả mà không có sự chăm sóc từ gia đình.
- Sự thay đổi về mối quan hệ: Trong môi trường mới này chứa đựng nhiều mối quan hệ: Quan hệ với thầy cô, với bạn bè ở trong lớp, ở trong các câu lạc bộ, và các quan hệ bên ngoài trường lớp như làm thêm, làm công việc thiện nguyện…Nếu các em không biết sắp xếp thứ tự và mức độ ưu tiên để thực hiện thì các em sẽ rơi vào mớ bòng bong trong việc thực hiện vai trò của các mối quan hệ đó cũng sẽ là nguyên nhân dẫn đến căng thẳng.
- Kiến thức và cách thức trao đổi, giảng dạy mới: Phần lớn kiến thức các em tiếp nhận từ năm đầu đều là kiến thức mới, lạ so với kiến thức phổ thông, đồng thời cách thức trao đổi, giảng dạy của thầy cô mới, không giống như phổ thông cũng là những vấn đề cơ bản mà sinh viên phải đối mặt để thích nghi.
- Sự ôm đồm về công việc chung do sự nể nang, ỷ nại của bạn bè trong các nhóm học tập trên lớp đang là vấn đề làm cho nhiều sinh viên cảm thấy nặng nề, khó khăn trong việc thực hiện các nhiệm vụ học tập.
- Các quy định của nhà trường về học tập và rèn luyện nếu không nắm được cũng sẽ dẫn đến nguy cơ căng thẳng của sinh viên.
- Sức khỏe cũng là một vấn đề, nếu có sức khỏe tốt thì họ dễ vượt qua những khó khăn nhưng nếu sức khỏe yếu sẽ dẫn đến sự khó khăn trong học tập, dễ bị căng thẳng.
- Áp lực về thành tích do bản thân đặt ra và các mối quan tâm từ gia đình nếu không điều tiết được sẽ rất dễ dẫn đến căng thẳng làm mất niềm tin và ý chí của sinh viên.
Trên đây là những vấn đề cơ bản mà sinh viên năm thứ nhất đang phải đối mặt, nó là những nguyên nhân cơ bản dẫn đến stress của một bộ phận sinh viên, cần phải giúp họ nhận diện được các vấn đề này để họ chủ động có kế hoạch phòng tránh hoặc chung sống để vượt qua mà không ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả học tập, sức khỏe và các thành tích khác của cá nhân.
4.2. Cách thức phòng tránh stress
Để phòng ngừa stress, tránh ảnh hưởng xấu đến sức khỏe thể chất và tinh thần của sinh viên cần thực hiện như sau:
- Có kế hoạch học tập với thời gian biểu cụ thể, rõ ràng và tuân thủ nghiêm túc kế hoạch đã đặt ra.
- Đặt mục tiêu vừa phải với khả năng của bản thân để đảm bảo mục tiêu có thể thực hiện được.
- Biết sắp xếp thực hiện các nhiệm vụ của hoạt động học tập và các công việc khác theo thứ tự ưu tiên trước sau.
- Tạo lập và tham gia các câu lạc bộ và đoàn thể để rèn luyện và nâng cao kỹ năng giao tiếp cho bản thân.
- Tham gia sinh hoạt và rèn luyện thể dục, thể thao để nâng cao sức khỏe.
- Có chế độ ăn uống, ngủ nghỉ phù hợp đồng thời có chế độ dinh dưỡng phù hợp để đảm bảo có đủ sức khỏe cho học tập.
- Xác định rõ các mối quan hệ, biết từ chối các lời đề nghị giúp đỡ không phù hợp với bản thân.
- Không ôm đồm công việc chung quá sức, biết chia sẻ và giúp đỡ với bạn bè xung quanh cả những thuận lợi và khó khăn của bản thân. Khi cần được giúp đỡ hãy lên tiếng nhờ bạn bè và những người xung quanh.
- Biết làm chủ cảm xúc, và chủ động đối mặt để giải quyết những vấn đề mà cá nhân gặp phải.
- Biết xác định những thời điểm mà cá nhân dễ rơi vào trạng thái căng thẳng để có kế hoạch phòng ngừa từ trước.
- Có thể nhận biết được các biểu hiện của sức khỏe khi cơ thể rơi vào trạng thái căng thẳng kéo dài.
…
5. Đề xuất
Với mong muốn giúp sinh viên năm thứ nhất giảm thiểu được sự căng thẳng và học tập tốt thì các phàng ban chức năng của nhà trường và các giáo viên bộ môn hãy cùng chung tay giúp đỡ các em bằng các việc làm cụ thể và thiết thực như sau:
- Các thầy cô giáo giảng dạy ở từng bộ môn hãy lồng ghép các tình huống có liên quan đến stress vào trong hoạt động giảng dạy và hướng dẫn cụ thể phương pháp học tập môn học của mình.
- Phòng công tác chính trị sinh viên và trung tâm hỗ trợ sinh viên của trường hãy giúp đỡ các em nhiều hơn nữa trong việc tìm chỗ ở phù hợp, trong việc thực hiện các quy chế của nhà trường, trong việc tham gia các câu lạc bộ và các việc làm thêm để các em có thể mạnh dạn tự tin thể hiện bản thân đồng thời hỗ trợ các em rèn luyện và nâng cao kỹ năng mềm.
- Giáo viên cố vấn hãy thể hiện hết trách nhiệm của mình trong vai trò cố vấn học tập để giúp các em hiểu rõ và thích nghi nhanh với môi trường mới để các em sớm ổn định trong học tập.
6. Kết luận
Như vậy để sinh viên năm thứ nhất nhận biết và phòng ngừa được stress tiêu cực hãy cung cấp cho các em các biểu hiện, nguyên nhân và cách thức phòng tránh loại cảm xúc tiêu cực này. Đây cũng là một hình thức hỗ trợ nhằm giúp các em sớm hòa nhập, thích nghi với môi trường mới tốt hơn để các em có thể học tập và rèn luyện đạt được kết quả tốt nhất.
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Tóm tắt

Hồ Chí Minh luôn lấy nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn làm nguyên tắc cơ bản để xây dựng các phương pháp về giáo dục. Nó được coi như "kim chỉ nam" để lồng dẫn nhận thức, hành động và bồi dưỡng tinh thần yêu nước cho tất cả mọi người. Theo Bác Học Chủ nghĩa Mác Lênin là học tập tinh thần Chủ nghĩa Mác Lênin để xử lý mọi công việc. Giáo dục chính trị, theo Bác là truyền bá Chủ nghĩa Mác Lênin, nhằm hướng dẫn người học vận dụng những hiểu biết ấy vào cuộc sống. Người nhấn mạnh: "Học phải suy nghĩ, học phải liên hệ với thực tế, phải có thí nghiệm và thực hành. Học với hành phải kết hợp với nhau”. Học mà không hành thì học vô ích, hành mà không học thì hành cũng không trôi chảy.
Bài viết sẽ tìm hiểu các bài học quý giá của Bác trong giảng dạy Lý luận Chính trị, chỉ ra một số tồn tại trong dạy và học hiện nay, từ đó đưa ra một số hướng giải quyết để việc giảng dạy hiệu quả hơn.

1. Đặt vấn đề

Không chỉ là nhà chính trị lỗi lạc, là danh nhân văn hóa của thế giới, Hồ Chí Minh còn là nhà giáo tiêu biểu của thời đại với phương pháp giảng dạy tiên tiến rất cần thiết cho các giảng viên dạy Lý luận Chính trị.

Với nguyên tác giảng dạy phải gắn liền với thực tiễn, các bài giảng của Bác luôn sinh động mà gần gũi, dễ hiểu, dễ nhớ, thấm sâu vào tâm trí của người học. Các ví dụ đơn giản, thiết thực luôn được Bác sử dụng để minh chứng cho những lý luận phức tạp. Bác đã chỉ rõ: “Thống nhất giữa lý luận và thực tiễn là một nguyên tắc căn bản của Chủ nghĩa Mác - lênin”1.
2. Quan điểm của Hồ Chí Minh về nguyên tắc giảng dạy các môn Lý luận Chính trị
Mục đích giáo dục, theo Bác không chỉ bó hẹp trong việc dạy tri thức, nâng cao trình độ học vấn, mà quan trọng hơn là nhằm đào tạo những con người Việt Nam phát triển toàn diện về nhân cách, vừa hồng vừa chuyên. 

Theo Bác, Giáo dục chính trị thì điều căn bản nhất là phải thống nhất giữa lý luận và thực tiễn, kết hợp học đi đôi với hành, lý luận gắn gới thực tiễn. Bác là người thầy, là tấm gương sáng cho mọi giảng viên Lý luận Chính trị noi theo – am tường về thực tiễn, vững vàng về lý luận, không ngừng tự nghiên cứu để làm rõ hơn các vấn đề lý luận mà cách mạng Việt Nam đòi hỏi phải giải quyết. Trong các bài giảng của mình, Bác không dùng cách truyền đạt thụ động của nền giáo dục phong kiến mà luôn áp dụng cách dạy học mới, nêu vấn đề, xử lý tình huống…gắn lý luận với thực tiễn, chính vì vậy bài giảng luôn sôi động và hấp dẫn.

Theo người, để nâng cao chất lượng hiệu quả của công tác giáo dục chính trị, cần phải nâng cao phương pháp dạy học của Người thầy. Trong bài diễn văn khai mạc lớp Lý luận khóa I Trường Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh đã quán triệt tư tưởng đối với cán bộ đi học Lý luận Chính trị Bác căn dặn: “Các đồng chí phải học tập tinh thần của Chủ nghĩa Mác - Lênin để áp dụng lập trường, quan điểm và phương pháp ấy mà giải quyết cho tốt những vấn đề thực tế trong cách mạng của chúng ta”2. Vì vậy người giảng viên Lý luận Chính trị đòi hỏi phải có một nền tảng lý luận và vốn thực tiễn phong phú để kiểm nghiệm lý luận và nâng nhận thức lý luận lên một tầm cao mới và có như thế thì người giảng viên mới có thể thực hiện mục tiêu giáo dục lý luận cho sinh viên: “Mục đích học để vận dụng chứ không phải học vì lý luận”3.

Theo Bác một trong những nội dung quan trọng của phương pháp gắn lý luận với thực tiễn, học đi đôi với hành là: “Người đi huấn luyện phải huấn và luyện. Huấn là dạy dỗ, luyện là rèn giũa cho sạch những vết xấu xa trong đầu óc”4. Điều đó có nghĩa là người thầy không chỉ đơn thuần trang bị kiến thức, tri thức, cách thức vận dụng tri thức, kiến thức đó vào công việc mà còn có trách nhiệm trực tiếp rèn luyện về tư cách, đạo đức, lối sống, tác phong cho người học, đồng thời phải là tấm gương cho người học noi theo.

3. Hạn chế, nguyên nhân và hướng khắc phục
Có thể nói trong giai đoạn hiện nay, việc đổi mới phương pháp giảng dạy để mang lại những giờ học hay và hiệu quả cho các môn học Lý luận Chính trị là yêu cầu cấp thiết. Bởi lẽ, Trên các trang mạng thông tin đại chúng, các diễn đàn, sinh viên truyền tai nhau rằng các thầy giáo, cô giáo dạy Lý luận Chính trị là các tiến sĩ gây tê, gây mê, rất nhiều giờ học trôi qua trong sự nhàm chán, nặng nề, bài giảng khô khan, thiếu sức sống, nặng lý thuyết, mang tính kinh viện, hàn lâm. Nhiều sinh viên đến lớp mang tính đối phó, học để thi, học để qua là được còn bản chất vấn đề thì hầu như không hiểu, hoặc không cần hiểu. Chỉ một số it là có tinh thần nghiêm túc, ý thức tự giác cao.
Xuất phát từ thực tế đó, trong thời gian qua, hầu hết các cán bộ giảng viên của Khoa đã không ngừng đổi mới cách dạy, cách học để những giờ học mang lại hiệu quả hơn. Bản thân tôi, cũng đã cố gắng vận dụng nhiều phương pháp giảng dạy mới như nêu vấn đề, thảo luận nhóm, sử dụng sơ đồ tư duy để tạo hứng thú, kích thích tính tự giác, tự học trong sinh viên. Tuy nhiên, tôi tự nhận thấy hiệu quả mang lại thực sự chưa cao. Tình trạng sinh viên vắng học, nói chuyện, làm việc riêng ít hứng thú và tích cực trong giờ học vẫn còn diễn ra, thực trạng đó không thể quy kết hết là do giảng viên nhưng cũng không thể nói là giảng viên không có trách nhiệm liên quan. Qua quá trình giảng dạy tôi xin đưa ra một số nguyên nhân có phần mang tính chủ quan như sau: 

Thứ nhất, vốn sống, kinh nghiệm thực tế năng lực chuyên môn chưa cao nên giảng dạy chưa thực sự gắn liền với thực tiễn, những minh họa, phân tích cho việc vận dụng lý luận để giải quyết các vấn đề thực tiễn còn nhiều hạn chế. Chẳng hạn như, đối với môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam trong chương Kinh tế thị trường, về mặt lý luận ta xem kinh tế Nhà nước là thành phần quan trọng giữ vị trí vai trò chủ đạo. Tuy nhiên, thực tế hiện nay, một số công ty thuộc thành phần Kinh tế Nhà nước lại hoạt động kém hiệu quả, gây thất thoát lớn tài sản của Nhà nước, chưa thể hiện đúng vai trò như công tác lý luận đã nêu. Vậy lý luận giải thích như thế nào cho thực tiễn?. Là lý luận chưa phù hợp với thực tiễn cần điều chỉnh hay là ta chưa hiểu đúng bản chất của lý luận, hay là chưa hiểu đúng bản chất của thực tiễn? Bản thân tôi nhận thấy nhiều vấn đề chưa giải quyết tốt thấu đáo trong quá trình giảng dạy.

Thứ hai, việc giảng dạy và thi cử còn mang nặng tính truyền tải kiến thức, tái hiện lại những nội dung kiến thức vốn đã có trong giáo trình, chưa chú trọng và chưa có cách thức tốt trong việc giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng, vận dụng lý luận đã học để giải thích những vấn đề thực tiễn của cuộc sống.

Thứ ba, sử dụng phương pháp giảng dạy chưa phù hợp với đối tượng. Đại học Nha Trang là Trường đào tạo sinh viên kỹ thuật, do đó việc giáo dục môn Lý luận Chính trị cần ngắn gọn, mô hình hóa để sinh viên dễ hiểu, đồng thời chú ý rèn luyện phương pháp tư duy cho người học chứ không thể đòi hỏi chuyên sâu như sinh viên chuyên ngành.

Thứ tư, chưa tạo được môi trường hấp dẫn để người học chủ động tham gia phát biểu ý kiến và tăng cường đàm thoại trong quá trình giảng dạy. Điều này thể hiện qua việc sinh viên tích cực tham gia phát biểu còn ít, học còn thụ động, it hứng thú.

Để học tập Bác trong việc nâng cao tính thực tiễn trong giảng dạy, ta cần quan tâm thực hiện một số vấn đề sau:

Trước hết, bản thân giảng viên phải không ngừng tự học nâng cao trình độ chuyên môn, nâng cao kỹ năng, phương pháp giảng dạy tích cực, tham gia nghiên cứu khoa học để hình thành cho mình vốn tri thức ngày càng sâu rộng, hiểu rõ, hiểu thấu đáo những vấn đề mà mình giảng dạy trên cơ sở độc lập suy nghĩ, sáng tạo có như thế mới có thể giảng dạy hiệu quả.

Thứ hai, giảng viên phải thường xuyên bám sát thực tiễn, phải đảm bảo được tính khoa học khi đưa các yếu tố thực tiễn vào bài giảng. 

Thứ ba, đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng hướng dẫn sinh viên vận dụng lý luận để giải thích vấn đề thực tiễn, tránh tình trạng nặng kiến thức thuộc lòng, từ chương, kinh viện. Cần coi trọng và tăng cường thực hiện thảo luận các đề tài có tính thực tiễn cao.

Thứ tư, giảng viên phải nắm bắt đối tượng, vì đại học Nha Trang là trường đa ngành, nhiều bậc học, do đó tùy từng đối tượng mà ta sử dụng phương pháp phù hợp.

4. Kiến nghị

Để giải quyết tốt việc giảng dạy gắn liền với thực tiễn, tôi xin có kiến nghị với Khoa và Bộ môn như sau:

- Vì nội dung, chương trình, giáo trình sẽ quyết định phương pháp giảng dạy nên theo tôi cần trao đổi, xây dựng lại chương trình giảng dạy theo hướng gắn với thực tiễn, hướng đến rèn luyện kỹ năng và thái độ chứ không chỉ chú trọng vào kiến thức từ chương, thuộc lòng. Vì vậy cần:

+ Xác định nội dung kiến thức cốt lõi sinh viên cần đạt được. (Tránh lối dạy từ chương).
+ Liên hệ với thực tiễn trong và ngoài nước liên quan đến kiến thức sinh viên vừa được trang bị để thảo luận và giải quyết. (Xác định những kết quả mà sinh viên đạt được qua việc giải quyết tình huống thực tiễn trên).
Do đó, rất cần những buổi sinh hoạt học thuật ngồi lại để trao đổi, thảo luận những vẫn đề giữa lý luận và thực tiễn trong và ngoài nước qua đó xây dựng chương trình giảng dạy theo hướng gắn với thực tiễn để việc giảng dạy mang lại hiệu quả hơn.
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GẮN LÝ LUẬN VỚI THỰC TIỄN THÔNG QUA VIỆC XÂY DỰNG CÁC BÀI TẬP TOÁN ÁP DỤNG VÀO GIẢNG DẠY MỘT SỐ CHỦ ĐỀ CỦA HỌC PHẦN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN 2
Đỗ Văn Đạo
Bộ môn Lý luận Chính trị
1. Tóm tắt nội dung tham luận

Trên cơ sở trình bày khái quát phần nội dung cơ sở lý luận của các chủ đề: Học thuyết giá trị; sản xuất giá trị thặng dư; vận động của tư bản và tái sản xuất tư bản xã hội; các hình thái của tư bản và các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư,  trong học thuyết kinh tế về phương thức sản xuất TBCN của Chủ nghĩa Mác, tác giả đi vào xây dựng các bài tập toán dẫn chứng cụ thể, tương ứng với phần lý thuyết đó. Từ những kết quả tính toán, lượng hóa để làm rõ hơn cho phần cơ sở lý luận và thực tiễn trong đời sống kinh tế xã hội hiện nay. Từ thực tiễn trong công tác giảng dạy khi vận dụng những nội dung trên, tác giả đi đến kết luận và đưa ra một số ý kiến trao đổi và đề xuất góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả của việc giảng dạy học phần Những nguyên lý cơ bản của CN Mác - Lênin 2.
2. Đặt vấn đề

Học thuyết kinh tế về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa mà chủ nghĩa Mác đã xây dựng, trong đó C.Mác không chỉ vạch rõ bản chất và quy luật vận động của phương thức sản xuất tư bản trên cơ sở lý luận, mà còn được diễn tả cả trên phương diện toán học để chứng minh cho cái bản chất và tính quy luật đó. Trong thực tế giảng dạy hiện nay ở các trường đại học nước ta nói chung và Đại học Nha Trang nói riêng, chỉ có một số ít giảng viên là còn đưa bài tập toán vào áp dụng  khi giảng dạy cho học phần Nguyên lý Mác - Lênin 2. Với ý nghĩa đó, trong giảng dạy, việc vận dụng những bài tập toán để dẫn chứng cho nội dung lý thuyết là rất cần thiết để sinh viên dễ hiểu và hiểu đúng về bản chất của CNTB, cũng như làm cho việc học tập học phần Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin 2  không bị nhàm chán.
3. Nội dung trao đổi
3.1. Một số vấn đề trao đổi

Trong nội dung các học thuyết kinh tế ở học phần này, C.Mác không chỉ diễn giải các các khái niệm, các vấn đề kinh tế bằng lời, mà còn đưa ra các công thức toán học để xác định, để qua đó chỉ ra được bản chất và quy luật vận động của vấn đề kinh tế đó ở thực tiễn xã hội. Do đó, nếu giảng viên chỉ diễn giải lý thuyết kinh tế của C.Mác bằng lời thì chúng ta chưa truyền đạt tới nơi cho sinh viên về những phát kiến vĩ đại của chủ nghĩa Mác. Minh chứng cho điều này được thể hiện trên thực tế khi hỏi thi vấn đáp thời gian qua, có nhiều sinh viên học thuộc lòng rất tốt, nhưng khi hỏi về công thức hay ký hiệu của nội dung đó hay vấn đề đó ở thực tiễn nền kinh tế diễn ra như thế nào, thì sinh viên thường không viết đúng hoặc không biết. 


Việc áp dụng các bài tập toán khi giảng là cần thiết, nhưng là để gắn lý luận với thực tiễn và tính khoa học của CN Mác, mà không làm mất đi cái ý nghĩa sâu sa khi C.Mác nghiên cứu về vấn đề kinh tế, đó là vạch trần được bộ mặt thât, cái bản chất bên trong chủ của CNTB và phương thức sản xuất TBCN, đó là cơ sở thực tiễn để giai cấp Vô sản đứng lên đấu tranh chống lại sự bóc lột của CNTB, đấy mới mà mục đích của CN Mác khi nghiên cứu về CNTB và phương thức sản xuất TBCN, chứ không phải chỉ là một bài tập toán thông thường.
Các bài tập toán áp dụng vào mỗi phần nội dung lý luận là để thông qua đó, giảng viên cho sinh viên thấy được C.Mác không chỉ  chứng minh tính bóc lột trong quan hệ sản xuất TBCN, mà còn giúp sinh viên thấy được tính khoa học, tính chặt chẽ, logich khi nghiên cứu về CNTB của C.Mác. Điều này có ý nghĩa rất quan trọng để tránh rơi vào việc “toán học hóa CN Mác”, hay chỉ là các bài toán kinh tế thông thường miêu tả bề ngoài của kinh tế học mà không thấy được bản chất thực sự bên trong của vấn đề kinh tế đó. 
Cần làm cho sinh viên hiểu rõ được rằng, các bài tập toán trong Kinh tế chính trị, một trong ba bộ phận cấu thành của CN Mác, nó khác với các bài tập toán kinh tế của kinh tế học hiện đại. Các công thức tính toán mà C.Mác xây dựng trong các học thuyết kinh tế của mình là cơ sở để xây dựng lên các bài tập toán kinh tế chính trị, là để qua đó thấy được bản chất bên trong của các quan hệ kinh tế trong CNTB là bóc lột sức lao động của công nhân, mà ở đây là bóc lột giá trị thặng dư. Dụng ý cuối cùng của CN Mác là để xóa bỏ cái phương thức SX của CNTB và CNTB, qua đó mới thấy được CN Mác – Lênin là các học thuyết về giải phóng con người, giải phóng xã hội. Còn các công thức tính toán và bài tập toán kinh tế của kinh tế học hiện đại là để giúp các nhà tư bản vận dụng vào việc quản lý của mình sao cho hiệu quả, chỉ là để xác định lời, lỗ của các khoản đầu tư mà thôi.
3.2. Áp dụng các bài tập toán vào giảng dạy theo các chủ đề

Chủ đề 1: Học thuyết giá trị

* Mục tiêu dạy - học: Nắm được quy luật về sản xuất và lưu thông hàng hóa, từ đó vận dụng để giải quyết những vấn đề liên quan đến sản xuất kinh doanh.

* Công thức áp dụng 

	W = c + v + m


- Lượng giá trị hàng hóa, ký hiệu là 

Trong đó: 
(c): Là bộ phận giá trị cũ trong sản phẩm (lao động quá khứ)

(v + m): Là bộ phận gía trị mới trong sản phẩm (lao động sống)
* Bài tập áp dụng

Bài tập 1. Trong một nhà máy may công nghiệp của tư bản, trong 8 giờ, một người công nhân may được 16 chiếc áo, với tổng giá trị là là 80$. Hãy xác định: Tổng giá trị sản phẩm mà người công nhân làm ra trong ngày và giá trị của 1 chiếc áo là bao nhiêu, nếu:
a. Năng suất lao động tăng lên gấp 2 lần.
           b. Cường độ lao động tăng lên 1,5 lần

Giải: 

Trong 8 giờ lao động, người công nhân may được 16sp với tổng giá giá trị là 80$, vậy giá trị của 1sp là: 80$ : 16sp = 5$/sp.

a- Khi năng suất lao động tăng lên 2 lần thì số lượng sản phẩm SX ra tăng lên gấp 2 lần: 16sp * 2 = 32sp

Nhưng do lượng lao động hao phí làm ra 32sp vẫn là 8 giờ, nên lượng giá trị của chúng vẫn là 80$. Do đó giá trị của 1 chiếc áo giảm xuống còn: 80$ : 32sp = 2,5$/sp.

Kết luận: khi năng suất lao động tăng lên 2 lần thì: giá trị 1sp giảm:

 80$ : 32sp = 2,5$/sp,  

Và tổng giá trị là không đổi: 2,5$ * 32sp = 80$

Lượng giá trị hàng hóa tỷ lệ thuận với lượng lao động hao phí và tỷ lệ nghịch với năng suất lao động.

b- Khi cường độ tăng lên 1,5 lần thì số lượng sản phẩm tăng lên 1,5 lần:

16sp * 1,5 = 24sp.

Nhưng do cường độ lao động tăng lên 1,5 lần, tức là mức độ khẩn trương, nặng nhọc, hao phí sức lao động tăng lên 1,5 lần, do đó trong khoảng thời gian là 8 giờ tạo ra lượng giá trị là: 1,5 * 80$ = 120$. Như vậy giá trị của 1sp là không đổi: 

120$ : 24sp = 5$/sp.

Câu hỏi mở rộng: Xét theo sự tiến bộ của xã hội, thì nhà tư bản nên áp dụng biện pháp nào và vì sao?

Chủ đề 2: Sản xuất giá trị thặng dư

* Mục tiêu dạy - học: Hiểu được bản chất, quá trình sản xuất giá trị thặng dư của CNTB và nguồn gốc của tích lũy tư bản, qua đó vận dụng vào trong quá trình sản xuất kinh doanh với quy mô ngày càng mở rộng.

* Công thức áp dụng 
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- Tỷ suất giá trị thặng dư: (m’).                                          

                                                               hoặc   

t’:  Thời gian lao động thặng dư                t: Thời gian lao động tất yếu

 m’ nói lên trình độ bóc lột TBCN
	M = m’.V


- Khối lượng giá trị thặng dư (M): là tích số giữa tỷ xuất giá trị thặng dư với  tổng tư bản khả biến.        
Trong đó: V = tổng tư bản khả biến

      M: nói lên quy mô, mức độ bóc lột của TB


- Cấu tạo hữu cơ của tư bản ([image: image3.png]~{lle]



).  Là cấu tạo giá trị của tư bản do cấu tạo kỹ thuật của tư bản quyết định và phản ánh sự biến đổi của cấu tạo kỹ thuật, ký hiệu là [image: image5.png]=0



.

*Bài tập áp dụng

Bài tập 2: Tại 1 Cty của tư bản A, năm 2000, tiền công trung bình của công nhân là 1.238$ và giá trị thặng dư do 1 công nhân làm ra là 2.134$. Đến năm 2010, tiền công trung bình của công nhân tăng lên là 1.529$ và giá trị thặng dư do công nhân làm ra là 5.138$. Hãy xác định:

a. Thời gian lao động cần thiết (t), thời gian lao động thặng dư (t’) và trình độ bóc lột của tư bản (m’) trong giai đoạn trên. Biết rằng trong giai đoạn đó, ngày lao động của công nhân là 8h/ngày.

b. Sự thay đổi của: t, t’ và m’ trong giai đoạn từ 2000 – 2010.

Giải

a- Ở năm 2000: Trong 1 ngày lao động là 8 giờ, người CN đã tạo ra lượng giá trị mới: (v + m) là: v + m = 1.238$ + 2134$ = 3.372$

Vậy: - Thời gian lao động cần thiết (t) (thời gian người công nhân làm việc để hoàn lại vốn cho nhà TB) là:
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- Thời gian lao động thặng dư(tạo ra GTTD cho nhà TB), (t’) là: 

t’ = 8h – 2,94h = 5,06h

Trình độ bóc lột GTTD (m’): [image: image8.png]
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Ở năm 2010: Tương tự như trên, ta xác định được:

 v+ m = 1.529$ + 5.138$ = 6.667$

[image: image11.png]8h *1.5298

L6675 =1,
< 7§ = 1,83h





t’ = 8h – 1,83h = 6,17h 

· [image: image13.png]6,17h
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 = 337,16%   

b. Sự thay đổi của: t, t’ và m’ trong giai đoạn từ 2000 – 2010.

- Thời gian lao động cần thiết (t) giảm từ 2,94h(2000), xuống còn 1,83h(2010).

  - Thời gian lao động thặng dư (t’) tăng lên từ 5,06h(2000) lên 6,67h(2010).

  - Trình độ bóc lột tăng lên từ 172,11%(2000), lên 337,16%(2010). Hay m’ đã tăng lên 165,05%.

Câu hỏi mở rộng: Nhà tư bản đã áp dụng phương pháp SX GTTD nào trong giai đoạn từ năm 2000 đến 2010?
Bài tập 3: Có 100 công nhân làm được 12.500sp/tháng. Với các chi phí sau: 
c = 250.000$; v = 250$/người/tháng; m’= 300%.

Hãy xác định giá trị của một đơn vị sản phẩm (W)? Và  kết cấu giá trị của sản phẩm: c = ?, v = ?, m = ?

Giải:  c = 250.000$; V= 100cn* 250$ = 25000$; 
m = m’.v = (100CN * 250$)* 300% = 75000$.       W= 350.000$/12500sp = 28$
c = 250.000$/12500sp = 20$/sp; v = 25000$/12500sp = 2$/sp.
m = 75.000$/12.500sp = 6$/sp.  ->  W = 20c + 2v + 6m.
Bài tập 4: Hãy xác định tiền công trong 1 ngày của người CN, nếu biết được các chi phí sau: 
- Chi phí ăn uống: 75000đ/ngày


- Chi phí cho các vật dụng sinh hoạt hàng ngày: 200.000đ/tháng


- Chi phí cho đồ dùng lâu bền: 65.000.000đ/10 năm.


- Chi phí cho quần áo, giày dép: 3.500.000đ/năm


- Chi phí cho việc đi lại, liên lạc: 150.000đ/ tuần


- Chi phí thuê nhà trọ: 1000.000đ/tháng.


- Chi phí cho học tập nâng cao trình độ: 450.000đ/3 tháng


- Chi phí cho dịch vụ giải trí: 250.000đ/ tuần


- Chi phí cho khám chữa bệnh: 1.200.000đ/năm.

Câu hỏi đặt ra: Những nhân tố ảnh hưởng tới tiền công của người công nhân?

Bài tập 5: Một nhà tư bản bỏ ra số tiền đầu tư ban đầu K = 1000$, biết rằng cấu tạo

 hữu cơ  [image: image15.png]=0



  ở lĩnh vực này là:  [image: image17.png]o [
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   và m’ = 150%; khi thu được GTTD thì nhà tư bản dùng 50% trong số đó để tiêu dùng, còn 50% để trở thành tư bản đầu tư thêm cho những lần SX tiếp theo.

a- Hãy xác định: c; v; m và W?

b- Hãy thực hiện quá trình tích lũy tư bản đến lần SX thứ 3. Với cấu tạo hữu cơ và m’ không đổi.

Giải: 

a- [image: image118.png]CH
= heeng



Ta có, K = c + v = 1000$ (1)
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 2c = 3v [image: image23.png]
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 (2)

Thế (2) vào (1), ta được  [image: image27.png]


 + v = 1000$  [image: image29.png]


 v = 400$; c = 600$.

Với m’ = 150% [image: image31.png]


 m = 600$. Vậy, W = 600c + 400v + 600m = 1600$

b- Thực hiện quá trình tích lũy tư bản

Với 600m thu được từ lần SX ban đầu, nhà tư bản sử dụng 50%, tức 300m để trở thành tư bản phụ thêm cho lần SX tiếp theo, lúc đó 300m được phân thành (c) và (v) như sau: c + v = 300$,  mà  [image: image33.png]o [
9>



. Tương tự như cách giải hệ PT ở trên, ta được:

[image: image35.png]vy = 120% vac; = 180%



 thành tư bản phụ thêm. Lúc đó:


Qui mô sản xuất lần 2 sẽ là: (600c + [image: image37.png]180¢c,



) + (400v + 120[image: image39.png]v,1)



 = 1300$. 

Với m’ = 150% [image: image41.png]


 m = 780$ [image: image43.png]


 W = 780c + 520v + 780m = 2080$


Tương tự, với 780m vừa thu được, nhà tư bản lại dùng 50%, tức 390m để trở thành tư bản phụ thêm cho lần SX tiếp theo, ta được: [image: image45.png]v, = 156% vac, = 2348



. Khi đó, quy mô SX lần 3 sẽ là: (780c + 234[image: image47.png]


) + (520v + 156[image: image49.png]


) = 1.690$. 

Với m’ = 150% [image: image51.png]


 m= 1.014$ [image: image53.png]


 W = 1.014c + 676v + 1.014m = 2.704$.

Câu hỏi mở rộng: Động cơ, mục đích và thực chất của tích lũy tư bản là gì?

 Chủ đề 3: Vận động của tư bản và Tái sản xuất tư bản xã hội

* Mục tiêu dạy - học: Hiểu được sự vận động của tư bản và tái sản xuất tư bản xã hội, từ đó vận dụng vào quá trình quản lý kinh tế, để sử dụng vốn cố định và vốn lưu động đạt hiệu quả cao.
* Công thức áp dụng 
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-  Thời gian chu chuyển tư bản = TG SX + TG lưu thông
-  Tốc độ chu chuyển của tư bản:  

         Trong đó:
CH (Thời gian trong năm)

ch (TG chu chuyển trung bình của 1 loại TB)
Bài tập áp dụng


Bài tập 6: Một nhà tư bản đầu tư trong lĩnh vực đóng tầu, với lượng tư bản ứng trước K = 3.500.000$. Trong đó: TBCĐ 2.500.000$; TBKB 200.000$ và 1 năm trả 10 lần. Biết rằng TBCĐ khấu hao trung bình là 12,5 năm; nguyên nhiên vật liệu 2 tháng mua 1 lần.

Hãy xác định tốc độ chu chuyển của tư bản.

Giải:

- Tư bản cố định có giá trị là 2.500.000$ và khấu hao trong 12,5 năm. Vậy lượng TB khấu hao trong 1 năm = 2.500.000$ : 12,5 năm = 200.000$/năm.

- Lượng tư bản khả biến chu chuyển trong 1 năm = 200.000$ * 10 lần = 2000.000$

- Lượng giá trị nguyên, nhiên vật liệu chu chuyển trong 1 năm:


= [3.500.000$ - (2.500.000$ + 200.000$)] * 6 lần = 4.800.000$

- Tổng lượng tư bản chu chuyển trong năm = 200.000$ + 2000.000$ + 4.800.000$ 







         = 7000.000$

-  Vậy tốc độ chu chuyển của tư bản = 3.500.000$ : 7000.000$






         = 0,5 năm = 6 tháng, hay 1 năm chu chuyển được 2 vòng (n = 2 vòng/năm).

Bài tập 7: Một Cty của tư bản có các số liệu sau:

 Giá trị của nhà xưởng, công trình Sx là 300.000$ và có thời hạn sử dụng là 15 năm. Máy móc, công cụ là 800.000$, thời gian sử dụng là 10 năm. Chi phí về nguyên, nhiên, vật liệu là 100.000$ và mỗi tháng phải mua 1 lần. Tiền công của công nhân 50.000$/lần và trả 1 tháng trả 2 lần.

Hãy tính: Thời gian chu chuyển của:  TBCĐ; TBLĐ và thời gian chu chuyển trung bình của TB ứng trước.

Giải:


- Tư bản cố định ([image: image55.png]Cq



):


+ Tổng TBCĐ = 300.000$ + 800.000$ = 1.100.000$



+ Tổng giá trị khấu hao TBCĐ trong 1 năm: 

= 300.000$/15 năm + 800.000$/10 năm = 100.000$/ năm



+ Dó đó chu chuyển của TBCĐ = 1.100.000$ / 100.000$ = 11 năm.


- Tư bản lưu động ([image: image57.png]Cy



 + v):


+ Tổng TBLĐ = 100.000$ + 50.000$ = 150.000$ 

+ Tổng TBLĐ sử dụng trng 1 năm:  

= (100.000$ * 12 lần) + (50.000$ * 24 lần) = 2.400.000$.



Do đó, thời gian chu chuyển của tư bản lưu động:




= [image: image59.png]150.000$ = 360 ngay

> -400.0005 =



 22,8 ngày

- Thời gian chu chuyển trung bình của tư bản ứng trước




 = [image: image61.png](1.100.000 + 150.000%) = 12thing
100.000 +~ 2.200.000% =




 6 tháng (2 vòng/năm)
             Câu hỏi mở rộng: Trình bày những nhân tố ảnh hưởng tới thời gian chu chuyển của tư bản? Trong thực tế hiện nay, các Doanh nghiệp thường có những biện pháp nào để rút ngắn thời gian chu chuyển và làm tăng tốc độ chu chuyển?               

Chủ đề 4: Các hình thái tư bản và các biểu hiện của GTTD


* Mục tiêu dạy - học: Hiểu được lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận, lợi nhuận bình quân và sự phân chia giá trị thặng dư trong CNTB, từ đó vận dụng để nâng cao hiệu quản SX kinh doanh.


* Công thức áp dụng

- Chi phí xã hội: Đối với xã hội, để tiến hành sản xuất hàng hoá, xã hội cần chi phí một lượng hao phí lao động nhất định bao gồm:
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- Chi phí sản xuất TBCN: Đối với nhà tư bản, để tiến hành sản xuất hàng hoá trên họ chỉ cần ứng một lượng tư bản:  K = c + v

-  Tỷ suất lợi nhuận: Là tỷ số giữa giá trị thặng dư và tổng tư bản

          







    Hay

- Lợi nhuận (P)

-  Tỷ suất lợi nhuận bình quân

- Lợi nhuận bình quân (
[image: image62.wmf]P

): 
* Giá cả SX: Khi hình thành lợi nhuận bình quân, giá trị hàng hóa chuyển hóa thành giá cả sx:  Gía cả SX = K  + 
[image: image63.wmf]P


Giá cả sản xuất là cơ sở của giá cả thị trường, giá cả thị trường  vận động lên xuống  xung quanh giá cả sản xuất.
* Bài tập áp dụng

Bài tập 8: Hãng Hoda mở nhà máy lắp ráp ở Việt Nam, năm 2000 chi ra khoản tiền đầu tư là K = 1000.000$, với cấu tạo hữu cơ là 4/1và m’ = 100%. Đến năm 2015, hãng đã đầu tư thêm 1 nhà máy lắp ráp mới với khoản tiền đầu tư là K = 3000.000$ và cấu tạo hữu cơ là 9/1 và m’ = 150%. 

Hãy xác định: c, v, m  và sự thay đổi của tỷ suất lợi nhuận (P’) và lợi nhuận(P) trong thời kỳ này?


Giải: 

Ở năm 2000.  Với, K = c + v = 1000.0000$ (1);   [image: image65.png]=
9>



 [image: image67.png]


 c = 4v [image: image69.png]


(2)

Thế (2) vào (1), ta được  v = 200.000$  [image: image71.png]


 c = 800.000$.  Với m’ = 100% 

[image: image73.png]


 m = 800.000$.    W = 800.000c + 200.000v + 800.000m = 1.800.000$


P’ [image: image75.png]


  [image: image77.png]


P’ [image: image79.png]800.000s

1000.000s " 100%




  =  80%


P = P’ x K = 80% x 1000.000$



        = 800.000$ = m

Ở năm 2015.  Với, K = c + v = 3000.0000$ (1);   [image: image81.png]


 [image: image83.png]


  c = 9v [image: image85.png]


(2)

Thế (2) vào (1), ta được  v = 600.000$  [image: image87.png]


 c = 2.400.000$.  Với m’ = 150% 

[image: image89.png]


 m = 900.000$.    W = 2.400.000c + 600.000v + 900.000m = 3.900.000$


P’ [image: image91.png]


  [image: image93.png]


P’ [image: image95.png]900.000s

==000.000s " 100%




  =  30%


P = P’ x K = 30% x 3000.000$



        = 900.000$ = m

Tuy m’ tăng từ 100% lên 150%,  nhưng P’ vẫn giảm xuống từ 80% xuống 30%. 

Câu hỏi mở rộng: Hãy cho biết những nhân tố ảnh hưởng tới tỷ suất lợi nhuận. Trong bài toán trên, vì sao khi m’ tăng lên lại làm cho P’ giảm xuống?

Bài tập 9: Giả sử có 3 nhà tư bản hoạt động ở 3 ngành SX khác nhau với cấu tạo hữu cơ như sau:

Ngành A = 1.800c + 200v; ngành B = 1.500c + 500v; ngành C = 1.200c + 800v. Cả ba ngành đều có m’ = 100%.

- Hãy xác định: m, P’, P của từng ngành; P’ của toàn ngành, rồi sau xác định đó P của từng ngành và giá cả SX của từng ngành? 

Giải: Cả 3 ngành đều có m’ = 100%. [image: image97.png]


 m = v; Gía cả SX = K  + P

	Ngành SX
	c/v
	m ($)
	P’ (%)
	P ($)
	P’ (%)
	P
	Giá cả SX ($)

	A
	1.800c + 200v
	200
	10
	200
	25
	500
	2.500

	B
	1.500c + 500v
	500
	25
	500
	25
	500
	2.500

	C
	1.200c + 800v
	800
	40
	800
	25
	500
	2.500


Bài tập 10: Trong nền kinh tế có 3 ngành sản xuất, với các số liệu như sau:


Ngành A = 1.800c + 800v; ngành B = 14.500c + 1.500v; ngành C = 1000c + 400v. Cả ba ngành đều có m’ = 150%.
Hãy xác định: [image: image99.png]my:Mg.



 [image: image101.png]me



; [image: image103.png]


; [image: image105.png]


; [image: image107.png]


; [image: image109.png]


 từ đó tính:  [image: image111.png]


;   [image: image113.png]


; :  [image: image115.png]


 và giá cả sản xuất của từng ngành?

Giải.

	Ngành SX
	c/v
	m ($)
	P’ (%)
	P ($)
	P’ (%)
	P
	Giá cả SX ($)

	A
	1.800c + 800v
	1.200
	50
	1.200
	20,25
	526,5
	3.126,5

	B
	14.500c +1. 500v
	2.250
	14,06
	2.250
	20,25
	3.240
	19.240

	C
	1.000c + 400v
	600
	42,86
	600
	20,25
	283,5
	1.683,5


4. Kết luận

Trong giảng dạy học phần Những nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lênin 2, việc áp dụng các bài tập toán vào giảng dạy sau khi đã trang bị cơ sở lý luận, điều này không chỉ có ý nghĩa gắn lý luận với thực tiễn, mà nó có còn mang ý nghĩa sâu sắc hơn đó là làm cho sinh viên hiểu rõ hơn về bản chất của CNTB, và mối quan hệ xã hội giữa gia cấp Tư sản và giai cấp Vô sản trong phương thức sản xuất TBCN. Trên cơ sở lý luận và thực tiễn này nó giúp sinh viên tiếp thu kiến thức ở những chủ đề tiếp theo của phần  Lý luận của CN Mác - Lênin về CNXH dễ hiểu hơn và hiểu toàn diện hơn về CN Mác - Lênin và lý giải được vì sao lại phải đi lên CNXH. 

5. Đề xuất

Nên và cần thiết áp dụng các bài tập toán vào giảng dạy học phần này, bởi các lý do sau:

+ Gắn lý luận với thực tiễn, sinh viên hiểu bài được sâu hơn và không cảm thấy khô khan, trừu tượng, nhàm chán khi học về học phần này.

+ Thực tế các bài toán này tính toán không khó, không phức tạp như các môn tính toán khác đối với sinh viên ở giai đoạn học các học phần kiến thức cơ sở.

+ Việc áp dụng này kết hợp với các biện pháp đánh giá quá trình khác, giúp giảng viên đánh giá quá trình đối với sinh viên được toàn diện hơn, giờ học sôi nổi hơn.

+ Qua các kết quả tính toán chúng ta chỉ ra cho sinh viên hiểu được bản chất của vấn đề mà C.Mác muốn đề cập là gì và liên hệ với thực tiễn hiện nay của vấn đề đó dễ dàng hơn.

Tài liệu tham khảo

1. Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin. Hội đồng Lý luận Trung Ương, Nxb CTQG, Hà nội - 2000. 

2. Tài liệu hướng dẫn học tập môn Kinh tế chính trị Mác - Lênin. PGS.TS Vũ Anh Tuấn. Nxb Thống kê. TpHCM - 2005.

3. Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của CN Mác - Lênin. Ban chỉ đạo biên soạn chương trình, giáo trình các môn Lý luận chính trị. Nxb CTQG. Hà nội - 2015./.

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

THÔNG QUA VIỆC SỬ DỤNG BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ

Trần Thị Tân
Bộ môn Lý luận Chính trị
1. Đặt vấn đề 

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay, thế giới đang có những bước chuyển mình quan trọng nhờ những thành tựu của công nghệ thông tin. Công nghệ thông tin đã góp phần quan trọng cho việc tạo ra những nhân tố năng động mới, cho quá trình hình thành nền kinh tế tri thức và xã hội thông tin. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy đang được triển khai rộng rãi ở mọi loại hình cơ sở đào tạo. Thậm chí, thiết bị công nghệ thông tin đã trở thành vật “bất ly thân” của rất nhiều giảng viên đại học hiện nay. Điều này không những nhằm nâng cao chất lượng đào tạo mà còn tạo ra “cánh cửa mở” cho việc hội nhập, tiếp thu nền kinh tế tri thức với các quốc gia trên thế giới một cách hiệu quả. Do vậy, trong bài viết này, tôi xin trao đổi một số nội dung về việc áp dụng công nghệ thông tin trong việc giảng dạy Tư tưởng Hồ Chí Minh. 

Công nghệ thông tin mở ra triển vọng to lớn trong việc đổi mới các phương pháp và hình thức dạy học mới. Những phương pháp dạy học theo cách tiếp cận kiến tạo, phương pháp dạy học theo dự án, dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề càng có nhiều điều kiện để ứng dụng rộng rãi. Các hình thức dạy học như dạy theo lớp, dạy theo nhóm, dạy cá nhân cũng có những đổi mới trong môi trường công nghệ thông tin.. Việc ứng dụng công nghệ thông tinvào công tác giảng dạy nói chung và giảng dạy tư tưởng Hồ Chí Minh nói riêng đã trở nên quen thuộc trong hầu khắp các trường Đại học và Cao đẳng trên toàn quốc. 

Với xu thế phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, giảng viên không thể duy trì cách dạy học truyền thống. Thông qua nhiều phương thức học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, giờ đây, phần lớn giảng viên đều đã biết cách sử dụng Power Point để làm giáo án điện tử. Hầu hết nội dung môn học tư tưởng Hồ Chí Minh đều có thể ứng dụng công nghệ thông tin để tăng độ hấp dẫn của các bài giảng, khiến sinh viên dễ tiếp thu kiến thức. 
2. Nội dung trao đổi
Nhờ có máy tính điện tử mà việc thiết kế bài giảng và giảng dạy môn tư tưởng Hồ Chí Minh trên máy tính trở nên sinh động hơn, tiết kiệm đ​ược nhiều thời gian hơn so với cách dạy theo phương pháp truyền thống. Nội dung của bài giảng với những hình ảnh, âm thanh sống động thu hút đ​ược sự chú ý và tạo hứng thú cho sinh viên trong quá trình tiếp thu kiến thức và từ đó giảng viên cũng có nhiều thời gian đặt các câu hỏi cho sinh viên nhằm gợi mở kiến thức, tạo điều kiện cho sinh viên hoạt động nhiều hơn trong giờ học. Những khả năng mới mẻ và ưu việt này của công nghệ thông tin và truyền thông đã nhanh chóng làm thay đổi cách sống, cách làm việc, cách học tập, cách tư duy và quan trọng hơn cả là cách ra quyết định của giảng viên cũng như sinh viên trong quá trình truyền tải, tiếp nhận nội dung bài giảng về tư tưởng Hồ Chí Minh.

Do sự phát triển của công nghệ thông tin và truyền thông mà mọi người đều có trong tay nhiều công cụ hỗ trợ cho quá trình dạy học nói chung và phần mềm dạy học nói riêng. Nhờ có sử dụng các phần mềm dạy học này mà sinh viên được tiếp cận nội dung bài giảng một cách sinh động và thú vị. Người ta vẫn thường nói, những môn lý luận là những môn khô khan, nhàm chán, do đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy tư tưởng Hồ Chí Minh, không những cung cấp cho sinh viên kiến thức cần có trong quá trình học tập mà còn cung cấp cho sinh viên những tư liệu về cuộc đời, hoạt động cách mạng của Người thông qua những bộ phim, những hình ảnh sinh động.
Các giảng đường hiện nay đều được trang bị máy chiếu nên hầu hết các bài giảng đều được các thày cô giáo thiết kế trên Power Point để dễ thu hút, lôi cuốn sinh viên. Đặc biệt, việc giảng dạy tư tưởng Hồ Chí Minh cần có những hình ảnh mang tính trực quan, sinh động, gợi mở cho sinh viên một cuộc sống thực tế về Hồ Chí Minh. Đây là trợ thủ đắc lực cho giảng viên và là người bạn đồng hành thân thiết của sinh viên trong học tập, kỷ nguyên tri thức số nhận thức sâu sắc về con người Hồ Chí Minh. 

Do đó, mục tiêu cuối cùng của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy tư tưởng Hồ Chí Minh là nâng cao một bước cơ bản chất lượng học tập cho sinh viên, tạo ra một môi trường giáo dục mang tính tương tác cao, sinh viên đư​ợc khuyến khích và tạo điều kiện để chủ động tìm kiếm tri thức, sắp xếp hợp lý quá trình tự học tập, tự rèn luyện của bản thân mình.
3. Kết luận
Có thể nói, việc áp dụng công nghệ thông tin vào trong giảng dạy nói chung và giảng dạy tư tưởng Hồ Chí Minh nói riêng là một trong những phương pháp dạy học, là công cụ hữu hiệu nhằm truyền tải nội dung bài học. Thông qua công nghệ thông tin, giảng viên tiết kiệm được thời gian cung cấp các tài liệu hướng dẫn, viết lên bảng, nhắc lại các thông điệp bài học. Hơn thế nữa, việc áp dụng công nghệ thông tin còn làm phong phú thông tin trong bài học, làm việc trình bày linh hoạt nhưng lại rất quy củ. Ngoài ra các điểm chính của bài học môn tư tưởng Hồ Chí Minh có thể được nhấn mạnh để dễ ghi nhớ bằng việc sử dụng hình ảnh, hình ảnh động hay âm thanh. Sinh viên ngày nay rất nhạy bén với công nghệ mới, các công cụ giáo dục kết hợp với công nghệ như PowerPoint sẽ nâng cao mức tương tác và tham gia của sinh viên và giảng viên trong lớp học.

4. Đề xuất
Để nâng cao chất lượng dạy và học môn tư tưởng Hồ Chí Minh, tôi cho rằng, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy là cần thiết. Để làm được điều đó cần:

- Giảng viên cần mạnh dạn, không ngại khó, tự thiết kế và sử dụng bài giảng điện tử của mình sẽ giúp cho giáo viên rèn luyện đ​ược nhiều kỹ năng và phối hợp tốt các phương pháp dạy học tích cực khác.

- Khi thiết kế bài giảng điện tử cần chuẩn bị trước kịch bản, tư liệu (Video, hình ảnh, bảng đồ, ….), chọn giải pháp cho sử dụng công nghệ, sau đó mới bắt tay vào soạn giảng. Nếu sử dụng MS PowerPiont làm công cụ chính cần lưu ý về Font chữ, màu chữ và hiệu ứng thích hợp (hiệu ứng đơn giản, nhẹ nhàng tránh gây mất tập trung vào nội dung bài giảng).

- Nội dung bài giảng điện tử cần cô đọng, súc tích, các mô phỏng cần sát chủ đề (trong 1 slide không nên có nhiều hình hay nhiều chữ), những nội dung học sinh ghi bài cần có quy ước (có thể dùng khung hay màu nền) sẽ khắc phục đ​ược việc ghi bài của sinh viên.

- Không lạm dụng công nghệ nếu chúng không tác động tích cực đến quá trình dạy học và sự phát triển của sinh viên, công nghệ mô phỏng nếu không phản ánh đúng nội dung, giá trị nghệ thuật và thực tế thì không nên sử dụng.
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NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC HỌC PHẦN
ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Tô Thị Hiền Vinh
Bộ môn Lý luận Chính trị
I. Tóm tắt: Chất lượng giáo dục không chung chung, mà luôn gắn với mục đích, mục tiêu cụ thể, bao gồm những yếu tố cả định tính, cả định lượng và không dễ "đo". Có những yếu tố thấy kết quả ngay, song không ít yếu tố cần độ lùi thời gian để kiểm nghiệm, thử thách. Đặc biệt để sinh viên quan tâm hơn nữa học tập các môn xã hội đặc biệt là học phần Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam bản thân người thầy trong quá trình giảng dạy phải thay đổi, phải có kế hoạch đề ra trong từng vấn đề: mục tiêu vấn đề này Sinh viên cần nắm những vấn đề cơ bản nào rất cô đọng, dễ nhớ, dễ hiểu.
 II. Đặt vấn đề

Vấn đề chất lượng giáo dục đại học đang là mối quan tâm đặc biệt của nhiều người. Trong nhiều chục năm qua giáo dục đại học nước ta, dẫu đã trải qua điều chỉnh nhiều lần, vẫn chưa hội đủ các tiêu chuẩn, các phẩm chất cần thiết để làm nhiệm vụ của mình. Nâng cao chất lượng giáo dục đại học là điều kiện sống còn của các trường đại học, đồng thời cũng là khâu đột phá quan trọng cho cải cách triệt để giáo dục nước nhà. Tìm một giải pháp đồng bộ và tổng thể cho chất lượng giáo dục đại học là một bài toán lớn. Bài viết này mong góp một vài gợi ý cho lời giải của bài toán lớn đó.

Về lý luận, cũng như các lĩnh vực khác, giáo dục muốn tồn tại và phát triển thì nhất định cái cần có phải có, cái không cần có phải kiên quyết bỏ đi. Đáng tiếc nhiều lúc chúng ta đã nghĩ đến mà né tránh, khiến sự việc cứ thế trôi nổi, vá víu. Trong giáo dục nếu nghĩ khác đi một vài điều đã là không phải, huống hồ trong nhiều chục năm nay chúng ta đã phải làm khác đi nhiều điều, khiến bản thân người làm giáo dục cũng thấy thiếu trung thực. Vậy thì cùng lắm giáo dục đại học hiện thời cũng chỉ có thể tạo ra được những người thuộc lòng một số chân lý có sẵn. Mà như vậy không thể nói đến chất lượng giáo dục.

III. Nội dung trao đổi

1. Cơ sở lý luận

Về khái niệm chất lượng giáo dục

Khái niệm Chất lượng được sử dụng nhiều là sự Phù hợp với mục tiêu. Theo Chương trình Cải cách Giáo dục Đại học ở các nước khu vực Đông Nam Á (SEAMEO, 2001), đảm bảo chất lượng giáo dục cũng hầu như theo nghĩa "là sự phù hợp với mục tiêu". Sự phù hợp đó bao gồm cả sự đáp ứng hay vượt qua các chuẩn mực đã được đặt ra trong giáo dục. Sự phù hợp với mục tiêu cũng đề cập những yêu cầu về sự hoàn thiện của đầu ra và hiệu quả đầu tư giáo dục.

Chúng ta đang đánh giá chất lượng GDĐH mang tính cá nhân, chủ quan. Đây là vấn đề mang tính lịch sử - cụ thể, phụ thuộc vào hàng loạt yếu tố cụ thể (khách quan - chủ quan, bên trong - bên ngoài, qui mô - điều kiện, đầu vào - quá trình - đầu ra,v.v...).

Đánh giá chất lượng giáo dục không đơn giản; nó phức tạp ngay từ chính khái niệm này. Trong cách hiểu phổ biến hiện nay, chất lượng giáo dục là mức độ phù hợp, mức độ đáp ứng mục tiêu đã được đề ra của một chương trình đào tạo.

Chất lượng giáo dục không chung chung, mà luôn gắn với mục đích, mục tiêu cụ thể, bao gồm những yếu tố cả định tính, cả định lượng và không dễ "đo". Có những yếu tố thấy kết quả ngay, song không ít yếu tố cần độ lùi thời gian để kiểm nghiệm, thử thách. Tránh nhầm lẫn đồng nhất chất lượng giáo dục với kết quả học tập hoặc với số người sau khi tốt nghiệp đại học đi làm hay thất nghiệp, dù chúng là chỉ số của chất lượng. Có nhà nghiên cứu đã phát biểu: "Sinh viên ra trường thất nghiệp nhiều hay ít không hẳn do giáo dục yếu kém mà do nền kinh tế đất nước chưa phát triển mạnh"

Chất lượng giáo dục cũng phải được hiểu toàn diện. Nó bao gồm nhiều lĩnh vực, như:

a. Phẩm chất đạo đức, lí tưởng sống;

b. Tri thức (Chuyên môn, Xã hội, Ngoại ngữ, Tin học);

c. Khả năng giao tiếp, hợp tác;

d. Khả năng thực hành, tổ chức và thực hiện công việc. v.v...

Có cái nhìn như vậy, chúng ta sẽ có cơ sở để đánh giá chất lượng GDĐH bình tĩnh hơn, khách quan hơn.

Chất lượng giáo dục cấp độ vĩ mô trước hết phải quan tâm đến sự phù hợp của mục tiêu giáo dục và các chương trình đào tạo. Mục tiêu giáo dục của một trường đại học có xuất phát điểm từ Sứ mệnh của trường đó; đến lượt mình, sứ mệnh của một trường được định hướng bởi Triết lý giáo dục.

Triết lý giáo dục là cái gốc của hoạt động giáo dục. Triết lý giáo dục đúng đắn giúp chúng ta có được cách nhìn biện chứng và khoa học trước các vấn đề nảy sinh của giáo dục. Ứng với tầm nhận thức, trình độ khoa học kỹ thuật và công nghệ khác nhau, triết lý giáo dục cũng khác nhau. Trước đây chúng ta có một triết lý giáo dục phù hợp với thời kỳ đào tạo xây dựng con người Xã hội chủ nghĩa; ngày nay, đất nước bước vào nền kinh tế thị trường, sự hội nhập quốc tế là tất yếu, nhất định chúng ta phải có một triết lý giáo dục khác

Chất lượng giáo dục là một quá trình. Mối quan tâm của chất lượng giáo dục là phòng chống những sai phạm có thể xảy ra ngay từ bước chuẩn bị đầu tiên và trong quá trình giáo dục, chứ không phải để phân loại hay loại bỏ sản phẩm của giáo dục. Chất lượng giáo dục được định hình dần từ khâu đầu đến khâu cuối của quá trình giáo dục theo những tiêu chuẩn sao cho đảm bảo ít hoặc không có sai phạm trong bất kỳ khâu nào.

Đảm bảo chất lượng giáo dục là trách nhiệm của tất cả mọi người, mọi ban ngành trong trường đại học. Khi tất cả mọi người tự nhận thức được tầm quan trọng của chất lượng giáo dục, biết cách để đạt được chất lượng cao hơn và tự mình mong muốn làm điều đó, chúng ta tiếp cận đến một nền Văn hoá chất lượng.

Cần có cách nhìn mới hơn về dạy học

Nhận xét về dạy và học đại học ở nước ta trong những năm gần đây, một đoàn khảo sát thuộc Viện hàn lâm Quốc gia Hoa Kỳ đã kết luận: Phương pháp giảng quá phụ thuộc vào các bài thuyết trình và ít sử dụng các kỹ năng học tích cực, ít có sự tương tác giữa sinh viên và giảng viên, quá nhấn mạnh vào ghi nhớ kiến thức theo kiểu thuộc lòng... Những ý kiến kiểu như thế có lẽ chúng ta đã được nghe nhiều và cũng đã có những phản hồi tích cực để điều chỉnh cách nhìn nhận của mình về cách Dạy và cách Học hiện tại.

Trước đây chữ Dạy học được hiểu chủ yếu theo cách Truyền đạt kiến thức. Theo đó, vai trò của người thầy là thực hiện các thao tác chuyển các giá trị tinh thần, văn hóa, các kiến thức đã có vào người học. Cách hiểu này đã một thời được việc vì đơn giản nó đã lí giải đầy đủ cách mà nền giáo dục đã cố gắng để đào tạo những con người thích ứng với những nhu cầu hiện tại của xã hội. Tuy nhiên quan điểm này có một hạn chế mang tính thời đại, đó là nó chấp nhận nền giáo dục luôn đi sau sự phát triển của xã hội.

Xã hội chúng ta đang hướng đến là một xã hội tri thức, một xã hội mà tri thức của con người đang được số hóa với tốc độ cực lớn. Sự tăng về khối lượng kiến thức đó kéo theo sự thay đổi về chất tri thức của con người. Con người thời hiện tại không chỉ có nhiệm vụ nhớ các kiến thức sẵn có mà còn đòi hỏi phải có khả năng sản sinh ra các giá trị vật chất và tinh thần mới. Với thời đại đó dạy học không còn đơn thuần là chuyển giao kiến thức mà phải là một quá trình tổ chức, định hướng, giúp người học từng bước có năng lực tư duy, năng lực hành động; trên cơ sở đó có khả năng giải quyết được các bài toán thực tế đặt ra trong toàn bộ cuộc sống của mỗi người.

Xã hội tri thức mở ra cho người học rất nhiều những điều kiện học tập trước đây chưa thể có. Nhờ vào công cụ học tập phổ biến là máy tính và các phương tiện truyền thông khác, người học ngày nay có thể đồng thời học theo chương trình chung vừa có thể vượt xa khỏi định hướng của thầy, của môn học. Giao tiếp thông qua công nghệ mở ra khả năng giảm thiểu việc trực tiếp nghe giảng, giúp người học không còn bị ràng buộc cứng nhắc bởi một một chương trình, một phân bố thời lượng nào đó cho môn học.

Dạy học phải có sách, phải làm theo sách
Làm giáo dục rất cần đến sự sáng tạo. Tuy nhiên trước khi nói đến sáng tạo cần nắm vững các nguyên tắc cơ bản, các quy trình cơ bản về giáo dục, về dạy học. Các nguyên tắc này không do một ai định ra mà được đúc kết, đối chứng và công nhận qua nhiều thế hệ, qua ảnh hưởng của nhiều quốc gia khác nhau. Dạy học rất cần đến tính kế thừa. Trong giảng dạy đại học hiện nay đang tồn tại tình trạng phủ nhận, hay vô tình quên lãng những chuẩn mực những quy trình có tính kinh điển ở các bậc học trước.

Dạy học nhất thiết phải có kế hoạch
Kế hoạch giảng bài của giáo viên về bản chất là một bản lưu ý các chi tiết để giáo viên dùng trong quá trình điều khiển, điều chỉnh lớp học. Các lưu ý trong Kế hoạch giảng bài về cơ bản là: mục tiêu bài giảng, trọng số nội dung, các hoạt động tích cực của giáo viên và của người học trong quá trình dạy và học…Nếu không có những lưu ý này, bài giảng có thể hoặc quá xa rời mục tiêu giáo dục, bị "sa lầy" bởi các tiểu tiết, hoặc không phù hợp, không tạo được động lực tiếp thu, cảm hứng sáng tạo…

2. Thực tiễn nâng cao chất lượng giảng dạy học phần Đường lối cách mạng ĐCSVN

Hiện nay sinh viên đại học rất thờ ơ với các môn khoa hội xã hội, đặc biệt những học phần lý luận chính trị, trong đó học phần Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam hầu như sinh viên học cho qua, chứ không phải học để biết, để hiểu, như phần đầu Học phần ĐLCMĐCSVN mang tính lịch sử Đảng, lịch sử dân tộc sau khi thành lập Đảng, học sinh Việt Nam được học từ lớp 4, và mỗi cấp học lại được nhắc lại nhưng lên Đại học hỏi nhiều cái hầu như các em không nhớ, không biết, không quan tâm. Trong điều kiện hiện nay, học và tìm hiểu những vấn đề này không có gì là khó khăn, suốt ngày họ cầm điện thoại có 3G, Wifi, máy tính sách tay nhưng họ chỉ quan tâm những thứ vặt vãnh, họ ít quan tâm hoặc không quan tâm vấn đề xã hội. Kinh nghiệm các dân tộc trên thế giới dân tộc nào, quốc gia nào, dân tộc nào, quan tâm đề cao giáo dục thế hệ trẻ lịch sử dân tộc, đề cao niềm tự hào dân tộc thì quốc gia đó phát triển nhanh chóng và thịnh vượng như Nhật bản, Hàn Quốc. Lịch sử dân tộc họ không thể chói lọi vẻ vang như dân tộc Việt Nam 4000 năm lịch sử ba lần đánh thắng quân Nguyên Mông, đánh tan quân Minh và nhà Thanh của Trung Quốc. Đặc biệt thế kỷ XX tự hào nhất của dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đánh thắng hai tên đế quốc to đó là Pháp và Mỹ trên thế gới chưa ai thắng Mỹ dân tộc ta đã chiến thắng một cách vẻ vang. Vậy mà khi hỏi các sự kiện lịch sử hầu như sinh viên không nhớ một chút mẩy may nào. Theo tôi nghĩ chính vì lẽ đó họ không có ý chí vươn lên, không có chí tiến thủ trong học tập và lao động để đóng góp một phần nhỏ bé vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. 

Để sinh viên quan tâm hơn nữa học tập các môn xã hội đặc biệt là học phần Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam bản thân người thầy trong quá trình giảng dạy phải thay đổi, phải có kế hoạch đề ra trong từng vấn đề: mục tiêu vấn đề này Sinh viên cần nắm những vấn đề cơ bản nào rất cô đọng, dễ nhớ, dễ hiểu, những nội dung cơ bản nên nhắc đi nhắc lại để họ lưu lại trong trí nhớ của họ, ngoài ra luôn đặt câu hỏi gợi mở để họ suy nghĩ trả lời, đặc biệt các sự kiện lịch sử mang tính quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến nên cho sinh viên tìm hiểu trước và sau đó đến đặt các câu hỏi liên quan và cho điểm khuyến khích. Ngoài ra trong quá trình giảng dạy người thầy không những truyền đạt tri thức lịch sử, quá trình đổi mới kinh tế qua các kỳ Đại hội Đảng. Qua đó khơi dậy ý chí phấn đấu phát huy truyền thống dân tộc, lý tưởng sống có ích cho gia đình và xã hội, và đặc biệt người thầy dạy các môn khoa hội xã hội phải luôn quan tâm đến ứng xử, ăn nói mặc dù sinh viên họ đã trưởng thành nhưng họ nói năng cư xử nhiều khi còn thiếu tế nhị, ông bà mình thường nói: Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau, và luôn nhắc nhở sinh viên thành công của mỗi người không chỉ tri thức, năng lực chuyên môn mà còn nhiều yếu tố khác đặc biệt là khả năng giao tiếp ứng xử, cách sống. 

VI. Kết luận: Nâng cao chất lượng các học phần lý luận chính trị, đặc biệt là học phần Đường lối cách mạng của Đảng cộng Sản Việt Nam Người thầy phải thay đổi cách truyền đạt của mình, không nên dạy tràn lan quá nhiều nội dung, mà cần nhấn mạnh những sự kiện gì cần nhớ, những nội dung cần nắm chắc phải nhắc đi, nhắc lại. Qua đó khơi dạy lý tưởng ý chí dân tộc, cũng như cách sống để có ích cho bản thân, gia đình và xã hội.

     Tài liệu tham khảo

1. Bàn về triết lý giáo dục ở Việt Nam - Nguyễn Bình.
2. Giáo dục ở Việt Nam hiện nay nhìn từ cách dạy học - Nguyễn Am Hiểu.   

3. Cải cách giáo dục - Hoàng Tụy./.

CỦNG CỐ NIỀM TIN CHO SINH VIÊN QUA GIẢNG DẠY HỌC PHẦN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Trương Thị Xuân

Bộ môn Lý luận Chính trị

Tóm tắt

Một trong những mục tiêu giảng dạy học phần Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam là củng cố và xây dựng niềm tin của thế hệ trẻ vào sự lãnh đạo của Đảng, vào tiền đồ tươi sáng của đất nước. Chính nhờ có niềm tin ấy mà Đảng đã tập hợp được sức mạnh của toàn dân tộc làm nên thắng lợi của hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Nhưng trong giai đoạn hiện nay, niềm tin đó đang ngày một giảm sút bởi sự suy thoái và thiếu trách nhiệm của một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên. Giảng dạy học phần Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam như thế nào trong tình hình đó là một việc làm không dễ, đòi hỏi người dạy phải đóng vai trò “thổi lửa” cho người học, phải dùng lý luận để giải quyết những vấn đề thực tiễn, đặc biệt là những vẫn đề còn tồn tại. 

Đặt vấn đề

Giảng dạy học phần Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam có mục tiêu bồi dưỡng lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, bồi dưỡng thế giới quan khoa học, nhân sinh quan cách mạng, xây dựng và củng cố niềm tin vững chắc cho sinh viên vào sự lãnh đạo của Đảng, vào tiền đồ tươi sáng của chủ nghĩa xã hội, góp phần quan trọng vào việc đào tạo đội ngũ trí thức mới xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Thế giới quan khoa học sẽ giúp sinh viên ra sức phấn đấu, hướng mọi suy nghĩ và hành động vào thực hiện các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của nhà trường. Đây là học phần có vị trí và vai trò quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu chiến lược đào tạo toàn diện của giáo dục – đào tạo trong nhà trường Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Nội dung

1. Niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng có một vị trí quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Ngày Đảng mới ra đời còn trong bóng tối:  

“Như đứa trẻ sinh nằm trên cỏ

Không áo cơm, sương gió tơi bời”     (thơ Tố Hữu)

Nhờ có niềm tin mà nhân dân đã che chở, đã nuôi nấng những cán bộ, đảng viên của Đảng, giữa vòng vây của thực dân, phong kiến, không ít người đã bị giặc tù đầy, giết hại chỉ vì những “tội” trên. 

Rồi cũng nhờ niềm tin của nhân dân mà chỉ với chưa đầy 5000 đảng viên, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân vùng lên giành lấy chính quyền trong cuộc Tổng khởi nghĩa tháng 8/1945 lịch sử, đưa dân tộc ta thoát khỏi vòng nô lệ.

Trong suốt các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược, chỉ vì có niềm tin vào Đảng, vào Nhà nước mà toàn dân ta đã thắt lưng buộc bụng để “thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, đã gửi hàng triệu con em của mình ra chiến trường, một lòng một dạ theo Đảng.

Thủa ấy, dưới mắt nhân dân, hình ảnh người đảng viên vô cùng cao quý, đảng viên là tấm gương, là những người “đi trước” trong mọi ngiệm vụ khó khăn, gian khổ, để quần chúng “theo sau”. Có thể nói, niềm tin của nhân dân là một tài sản vô giá của Đảng, mà Đảng đã có được, chỉ vì “Đảng ta là đạo đức, là văn minh” (lời Hồ Chí Minh). Niềm tin ấy khiến cho mỗi chỉ thị, nghị quyết của Đảng trở thành một mệnh lệnh của Tổ quốc.

Thế nhưng, ngày nay, niềm tin ấy của nhân dân vào Đảng, vào Nhà nước đang ngày càng giảm sút. Điều đó đồng nghĩa với việc Đảng ngày càng trở nên xa nhân dân. Vì vậy mà những chỉ thị, nghị quyết của Đảng đưa ra cũng giảm hiệu lực. Trước đây, người dân chấp hành chỉ thị, nghị quyết đó bằng chính trái tim mình, thì nay, họ bắt buộc phải chấp hành. Người đảng viên không còn là một hình ảnh cao quý dưới mắt người dân nữa.

2. Nguyên nhân mất niềm tin vào Đảng của nhân dân

Trung ương Đảng đã nhận diện những biểu hiện về suy thoái tư tưởng chính trị, suy thoái đạo đức, lối sống trong cán bộ đảng viên:

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của không ít tổ chức đảng còn thấp, thậm chí có nơi mất sức chiến đấu. Công tác tổ chức, cán bộ và quản lý cán bộ, đảng viên còn yếu kém. Nhiều cán bộ đảng viên, trong đó có người đứng đầu chưa thể hiện tính tiên phong, gương mẫu; còn biểu hiện quan liêu, cửa quyền, chưa thực sự sâu sát thực tế, cơ sở. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng chưa đủ sức răn đe, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái.

Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa được đẩy lùi, có mặt, có bộ phận còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn. Tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn nghiêm trọng, tập trung vào số đảng viên có chức vụ trong bộ máy nhà nước. Tình hình mâu thuẫn, mất đoàn kết nội bộ không chỉ ở cấp cơ sở mà ở cả một số cơ quan Trung ương.

Ngoài ra, bệnh khoa trương, thành tích và những tiêu cực trong quản lý đất đai, quản lý kinh tế, xã hội, y tế, giáo dục,.. chậm được khắc phục; vấn đề an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm, ô nhiễm môi trường, tệ nạn xã hội còn nhiều nhức nhối; đời sống, việc làm của người dân, nhất là các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn…

Tất cả những điều đó hàng ngày, hàng giờ tác động đến tâm tư, tình cảm của người dân, làm xói mòn niềm tin của nhân dân, trong đó có sinh viên vào sự lãnh đạo của Đảng.

3. Giảng dạy học phần Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong tình hình mới

Giảng dạy học phần Đường lối cách mạng của ĐCSVN trong tình hình nói trên là điều không dễ. Nó đòi hỏi người dạy phải thực sự có nhiệt huyết, vững niềm tin và có tinh thần “thổi lửa” cho người học.

Để môn học này trở nên gần gũi, dễ tiếp nhận và có ý nghĩa thiết thực đối với sinh viên thì phương pháp và hình thức dạy – học phải đa dạng và phù hợp, tạo sự hứng thú cho người học.

Thuyết giảng: phương pháp này không thực hiện theo kiểu truyền thống, truyền đạt một chiều từ người dạy đến người học mà cần thực hiện theo phương pháp tương tác, nêu vấn đề một cách có hệ thống, có trọng tâm, để người học chủ động suy nghĩ, tự tìm ra cách tiếp cận nội dung phù hợp nhất. Ví dụ; khi giảng dạy chủ đề “Sự ra đời của ĐCSVN và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng” tôi đặt ra vấn đề “Vì sao Nguyễn Ái Quốc chọn con đường cách mạng vô sản là con đường cứu nước cho dân tộc Việt Nam?”. Sinh viên được chuẩn bị trước ở nhà và khi đến lớp từng nhóm sẽ đưa ra quan điểm của mình cho vấn đề đó.

Trong phương pháp này cần chú trọng liên hệ chặt chẽ những vấn đề lý luận với thực tiễn, vận dụng những chủ trương, đường lối của Đảng để giải quyết những vấn đề thực tiễn đời sống đất nước đang diễn ra hết sức sinh động. Ví dụ; khi giảng dạy chủ đề “Đường lối đối ngoại” tôi đặt câu hỏi “Các em nghĩ gì về vấn đề biển Đông hiện nay?”.

Bên cạnh đó, cần có sự kết hợp chặt chẽ giữa truyền tải kiến thức cơ bản trong tổ chức giảng dạy với tổ chức thảo luận, xemina… để sinh viên không những nắm vững kiến thức, mà còn tìm hiểu về những vấn đề của thực tiễn đời sống. Từ đó chủ động vận dụng kiến thức vào thực tiễn, giải quyết những vấn đề vướng mắc theo đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Ngoài ra, giảng viên cần chủ động cập nhật kiến thức, nhất là nắm bắt những nghị quyết mới của Đảng đề ra trong tình hình hiện nay của đất nước. Đồng thời, phải linh hoạt, sáng tạo, thường xuyên đổi mới phương pháp giảng dạy để mang lại hiệu quả nhất.

Thầy cô cần phát huy vai trò định hướng tư tưởng đúng đắn cho sinh viên, tiếp nối truyền thống hào hùng của dân tộc và góp phần tạo dựng niềm tin cho thế hệ trẻ vào sự nghiệp đổi mới, vào mục tiêu, lý tưởng của Đảng.

Để thực hiện điều đó, cần lồng ghép, gắn kết những nội dung của chủ trương, đường lối với lòng yêu nước, ý thức quốc gia dân tộc, lòng tự hào về quê hương đất nước và sự kế thừa những truyền thống quý báu của dân tộc. Từ đó, nâng cao ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ, những chủ nhân tương lai của đất nước để góp phần đấu tranh bảo vệ và xây dựng đất nước.

Người học: Trong quá trình học tập, sinh viên nên mạnh dạn trao đổi với giảng viên, chủ động nêu lên những vấn đề thắc mắc hoặc bản thân quan tâm, nhất là những vấn đề thực tiễn đời sống để hiểu rõ hơn quá trình lãnh đạo của Đảng đối với đất nước.

Bên cạnh việc học tập tại lớp, cần thiết phải có nỗ lực tự học, tự tiếp thu những tri thức hữu ích, từ việc quan sát thực tế, hay từ nguồn thông tin qua phim ảnh, sách báo, tài liệu có chọn lọc nội dung phù hợp.

Kết luận



Niềm tin là nguồn năng lượng mạnh mẽ nhất trong việc tạo ra những điều tốt đẹp của cuộc sống. Niềm tin mang lại tâm trạng tràn đầy sức sống khiến con người mạnh mẽ hẳn lên. Niềm tin giúp chúng ta khơi nguồn những năng lực phong phú nhất ẩn sâu trong con người giúp chúng ta thực hiện những mục tiêu mong muốn. Củng cố được niềm tin của sinh viên vào sự lãnh đạo của Đảng, vào tiền đồ tươi sáng của đất nước sẽ giúp sinh viên ra sức phấn đấu, hướng mọi suy nghĩ và hành động vào thực hiện các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo dựng hành trang cho thế hệ trẻ đặt những mục tiêu tốt đẹp xây dựng quê hương, đất nước. Nhưng niềm tin được tạo dựng không đơn giản qua các bài giảng của thầy cô trên bục giảng, mà con được hình thành bởi thực tiễn cuộc sống. Chính vì vậy, giảng dạy học phần Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam cần được gắn liền với thực tiễn của đất nước. 

Trên đây là một vài suy nghĩ của tôi về tình hình và nhiệm vụ của người giảng viên giảng dạy học phần Đường lối Cách mạng của ĐCSVN trong giai đoạn hiện nay. Rất mong được sự quan tâm, chia sẻ, góp ý của Hội nghị để tôi có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình./.

SỬ DỤNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP ĐỊNH TÍNH LIÊN QUAN VỚI THỰC TIỄN ĐỂ KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ TRONG DẠY HỌC PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

Nguyễn Thị Lan
Bộ môn KHXH&NV

Tóm tắt: Báo cáo nhằm trình bày những nghiên cứu của tác giả về cơ sở lý luận của câu hỏi định tính liên quan với thực tiễn và kinh nghiệm tác giả đã triển khai áp dụng trong dạy học học phần  pháp luật đại cương cho sinh viên không chuyên.

1. Đặt vấn đề

Trong giảng dạy các học phần khoa học xã hội và nhân văn nói chung, học phần Pháp luật đại cương nói riêng tại Trường Đại học Nha Trang  việc giảng viên xây dựng các câu hỏi định tính để phục vụ dạy và học trở thành hoạt động đương nhiên khi chuẩn bị bài giảng. Tuy nhiên, việc xây dựng hệ thống câu hỏi/bài tập định tính gắn với thực tiễn và sử dụng trong giảng dạy, đánh giá chủ yếu do mỗi giảng viên tự tìm hiểu, chưa có sự chia sẻ kinh nghiệm và tạo thành ngân hàng câu hỏi chung cho những giảng viên cùng giảng dạy một học phần. Nguyên nhân là chưa có nhiều cơ hội để giảng viên thảo luận, trao đổi kinh nghiệm trong xây dựng và sử dụng câu hỏi/bài tập định tính. Trong khuôn khổ báo cáo này, tác giả mong muốn trao đổi kinh nghiệm về cơ sở phân loại câu hỏi định tính, cách thức thể hiện câu hỏi/bài tập định tính có tính thực tiễn trong bài giảng và cách thức đánh giá kết quả sinh viên (SV) khi tham giả trả lời câu hỏi/bài tập định tính. 

2. Cơ sở lý luận

2.1. Khái niệm về câu hỏi/bài tập định tính có tính thực tiễn 

Theo từ điển tiếng Việt, “định tính” được hiểu là “xét về mặt biến hoá tính chất mà không xét về mặt số lượng”
.

Trong nghiên cứu khoa học, nghiên cứu định tính là hướng tiếp cận nhằm thăm dò, mô tả và giải thích dựa vào các phương tiện khảo sát kinh nghiệm, nhận thức, động cơ thúc đẩy, dự định, hành vi, thái độ. Trong khi nghiên cứu định lượng là nghiên cứu sử dụng các phương pháp khác nhau (chủ yếu là thống kê) để lượng hóa, đo lường, phản ánh và diễn giải các mối quan hệ giữa các nhân tố (các biến) với nhau
. Nghiên cứu định tính nhằm trả lời câu hỏi “tại sao”, trong khi nghiên cứu định lượng nhằm trả lời câu hỏi “có bao nhiều” hoặc là “ít nhiều như thế nào”. Nghiên cứu định tính là quá trình khám phá, còn nghiên cứu định lượng là một quá trình tìm kiếm chứng cứ
.

Trong giảng dạy, việc vận dụng khái niệm định tính và định lượng để xây dựng câu hỏi/bài tập là hết sức cần thiết. Từ thực tiễn sử dụng cho môn pháp luật đại cương, theo tác giả, câu hỏi/bài tập định tính có tính thực tiễn là những câu hỏi/bài tập về nội dung bài học liên quan đến những vấn đề xảy ra rất gần gũi với đời sống thực tiễn mà khi giải quyết chúng SV phải thực hiện những phép suy luận lôgic dựa trên cơ sở các khái niệm, các quy định của pháp luật hiện hành và nhận biết được các biểu hiện của chúng trong các trường hợp riêng rẽ, cụ thể mà không phải thực hiện các phương pháp lý luận phức tạp. 

Để trả lời đối với những loại câu hỏi/bài tập này, sinh viên (SV) không những phải biết vận dụng một cách linh hoạt các khái niệm, các quy định pháp luật mà còn phải nắm chắc các kiến thức xã hội và vận dụng tốt các hệ quả của chúng. 

2.2. Phân loại câu hỏi/bài tập định tính 

Để phân loại câu hỏi/bài tập định tính có tính thực tiễn cần dựa vào một số tiêu chí như: (i) mức độ kiến thức, kỹ năng mà SV đã được học;  (ii)“Vốn kiến thức và kinh nghiệm sống” của SV; (iii) mức độ khó của câu hỏi/bài tập định tính. Từ các tiêu chí này, tác giả phân loại câu hỏi/bài tập định tính có liên quan thực tiễn như sau:

2.2.1. Câu hỏi/bài tập định tính đơn giản
Là loại câu hỏi/bài tập mà SV chỉ cần áp dụng một định nghĩa hoặc một quy định pháp luật có sẵn, bằng suy luận lôgic là có thể giải được. 

Ví dụ 1: Tại sao phòng vệ chính đáng thì không có tội? 

Ví dụ 2: Sự khác nhau giữa lỗi cố ý trực tiếp với lỗi cố ý gián tiếp? 

2.2.2. Câu hỏi/bài tập định tính tổng hợp
Là loại câu hỏi/bài tập mà SV phải áp dụng một chuỗi các phép suy luận lôgic dựa trên cơ sở các định nghĩa, một số quy phạm pháp luật có liên quan mới có thể giải quyết được.

Ví dụ 1:  A và B là hai người bạn cùng sở hữu chung một chiếc xe ôtô khách trị giá 1 tỷ đồng. Hỏi:

a) Căn cứ vào nội dung quyền sở hữu, A và B có những quyền gì đối với chiếc xe đó? 

b) Nếu A và B sử dụng chiếc xe để bảo đảm vay tiền của C thì biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự nào có thể được áp dụng? Nếu đến hạn mà A và B không có khả năng trả nợ cho C thì chiếc xe được xử lý như thế nào?

Ví dụ 2: Ông A và bà B là vợ, chồng. Sau khi ông mất 5 tháng thì bà B mang thai đứa con của ông A( bằng phương pháp y học). Sau khi đứa trẻ ra đời thì bà B và người nhà biết được trước đó ông A có lập một di chúc với nội dung để lại một phần rất nhỏ tài sản cho vợ và phần lớn cho mẹ nhưng người mẹ đã mất trước ông A một thời gian ngắn.

Hỏi: Giải quyết vấn đề thừa kế trong tình huống trên? 

Ví dụ 3: A 17 tuổi, mồ côi cha, mẹ. Một số người sau đây có mong muốn được nhận em làm con nuôi:

- Người hàng xóm thân thiết của bố mẹ em, 45 tuổi.

- Người dì ruột 21 tuổi.

- Một triệu phú người Việt Nam

- Một triệu phú người nước ngoài.

Hỏi: Ai sẽ là người được nhận em A làm con nuôi? Tại sao?

2.2.3. Câu hỏi/bài tập định tính có tính sáng tạo
Là loại câu hỏi/bài tập mà khi giải quyết nó SV phải dựa vào vốn kiến thức của mình về các quy định của pháp luật, các kiến thức xã hội và trên cơ sở của các phép suy luận lôgic để tìm các phương án tốt nhất để trả lời.

Ví dụ 1: Anh (chị) đang có nhu cầu thành lập một doanh nghiệp do một mình mình bỏ vốn đầu tư và làm chủ, nhưng băn khoăn giữa việc không muốn trắng tay nếu thua lỗ, đồng thời cũng không muốn chia sẻ lợi nhuận cho người thứ 2 nếu có lời (nghĩa là: lời thì muốn ăn cả, mà ngã thì không về không)? Mô hình doanh nghiệp nào sẽ phù hợp với mong muốn này? Tại sao?

Ví dụ 2: Công ty A và công ty B xảy ra tranh chấp trong kinh doanh và cần giải quyết, nhưng băn khoăn không biết nên lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp nào? Anh (chị) hãy tư vấn cho họ nên lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp nào? Tại sao?

Ví dụ 3: nếu là đối tác làm ăn, anh (chị) sẽ lựa chọn làm ăn với loại hình doanh nghiệp chịu trách nhiệm hữu hạn hay vô hạn? Tại sao?

2.3. Các hình thức thể hiện câu hỏi/bài tập định tính
2.3.1. Câu hỏi/bài tập định tính dưới dạng câu hỏi bằng lời
Ví dụ: 

- Hai anh em ruột là mối quan hệ đời thứ mấy? Tại sao?

- Tại sao người tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự?

- Phân biệt hợp đồng vay và hợp đồng mượn tài sản?

2.3.2. Câu hỏi/bài tập định tính dưới dạng hình ảnh hay sơ đồ
Ví dụ:  

1- Dựa vào sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước Việt Nam theo Hiến pháp năm 2013, anh chị hãy:


a) Xác định cơ quan nhà nước cấp trung ương, cơ quan nhà nước cấp địa phương?

b) Cơ quan có thẩm quyền chung, cơ quan có thẩm quyền chuyên môn?

c) Cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp?

 2- Khi xác định các loại tài sản, cho một số hình ảnh, xác định đâu là giấy tờ có giá? Đâu là bất động sản? đâu là hoa lợi?...

2.3.3. Câu hỏi/bài tập định tính bằng tình huống sắm vai đơn giản
Ví dụ: Giảng viên và nhóm SV chuẩn bị trước một số tình huống ngắn liên quan đến bài học, phân vai và chuẩn bị nội dung, chuẩn bị câu hỏi. Nhóm SV sắm vai sẽ thể hiện tình huống, GV và nhóm SV sẽ đặt câu hỏi liên quan đến bài học cho cả lớp.
2.3.4.  Câu hỏi/bài tập định tính bằng các đoạn phim video clip ngắn
Ví dụ: Phim video clip về ý thức pháp luật; hợp đồng dân sự, hợp đồng lao động; tranh chấp trong kinh doanh hoặc thừa kế…

2.3.5. Câu hỏi/bài tập định tính bằng các hoạt động ngoại khóa

Ví dụ 1: Sinh viên quan sát ý thức pháp luật của người tham gia giao thông tại một đoạn đường, hoặc phỏng vấn để tìm nguyên nhân vi phạm pháp luật về an toàn giao thông.

Ví dụ 2: Sinh viên đi học ngoại khóa bằng cách dự phiên tòa thực tế, ghi chép và trả lời các câu hỏi GV giao như: Trình tự, diễn biến phiên tòa; tư cách các chủ thể tham gia tố tụng…
3. Nội dung thảo luận

3.1. Cách thức xây dựng ngân hàng câu hỏi định tính

Để xây dựng hệ thống ngân hàng câu hỏi định tính liên quan đến thực tiễn phù hợp với môn học đòi hỏi sự công phu của giảng viên. Các yêu cầu trước khi bắt tay biên soạn câu hỏi định tính gồm:

Thứ nhất: Đối chiếu đề cương môn học để xác định mục tiêu dạy học và khối lượng kiến thức của từng chủ đề cần xây dựng câu hỏi định tính để khi xây dựng ngân hàng câu hỏi phù hợp với mục tiêu, không đặt những câu hỏi quá khó hoặc xa rời mục tiêu dạy học hoặc quá chú trọng đến một chủ đề sẽ mất cân đối trong ngân hàng câu hỏi định tính.

Ví dụ: Đối với chủ đề Luật Hôn nhân và gia đình, mục tiêu của chủ đề là trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về pháp luật hôn nhân và gia đình, từ đó hình thành kỹ năng giải quyết những vấn đề cơ bản phát sinh trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình, có ý thức tuân thủ pháp luật. Với mục tiêu như vậy, giảnh viên khi xây dựng câu hỏi sẽ phù hợp với đối tượng người học, phù hợp mục tiêu, phù hợp thời lượng của chủ đề.

Thứ hai: Giảng viên cần được trang bị kỹ năng biên soạn câu hỏi kiểm tra, đánh giá
. 

Thứ ba: Giảng viên cần tự trang bị cho mình nhiều tư liệu về môn học liên quan đến đời sống thực tiễn sinh hoạt, học tập của sinh viên và có tính thời sự. Vận dụng để xây dựng câu hỏi định tính cần linh hoạt, phù hợp bài học, phù hợp đối tượng SV và hàng năm có cập nhật, bổ sung mới. 

Trên cơ sở những kiến thức, kinh nghiệm, tư liệu liên quan, tác giả triển khai các bước để hình thành ngân hàng câu hỏi định tính liên quan đến thực tiễn phù hợp với từng chủ đề của môn học như sau:

Bước 1: Hình thành các câu hỏi nháp: các câu hỏi có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào kể cả khi đang giảng dạy hoặc ngoài thời gian giảng dạy, do đó giảng viên luôn có sẵn giấy bút để ghi nháp các câu hỏi. 

Bước 2: Biên soạn câu hỏi: trên cơ sở các câu hỏi nháp, giảng viên biên soạn các câu hỏi định tính chính thức bằng các hình thức thể hiện khác nhau.

Bước 3: Thảo luận chuyên môn: Trao đổi chuyên môn cùng đồng nghiệp trong và ngoài trường để chia sẻ kinh nghiệm và góp ý về câu hỏi.

Bước 4: Sử dụng thử: Các câu hỏi được giảng viên làm thử, đồng thời lồng ghép trong quá trình giảng dạy để sinh viên tham gia trả lời, qua đó rút ra những bất cập trong cách thức đặt câu hỏi.

Bước 5: Hoàn thiện ngân hàng câu hỏi: Những câu hỏi đã qua bước sử dụng thử đáp ứng yêu cầu, mục tiêu môn học và phù hợp với đối tượng người học sẽ được đưa vào ngân hàng câu hỏi định tính của môn học.

Bước 6: Rà soát, cập nhật ngân hàng câu hỏi: Đầu mỗi học kỳ giảng viên rà soát để đưa ra khỏi ngân hàng những câu hỏi không còn phù hợp, đồng thời bổ sung những câu hỏi mới đã được tích lũy và thực hiện qua các bước nói trên.

Với cách thức này, hiện nay giảng viên có một khối lượng câu hỏi định tính tương đối lớn để sử dụng trong giảng dạy.

3.2. Sử dụng câu hỏi/bài tập định tính trong giảng dạy và tổ chức đánh giá sinh viên tham gia giải quyết câu hỏi/bài tập định tính
Tùy thuộc nội dung câu hỏi/bài tập liên quan đến nội dung bài học, GV có thể đưa câu hỏi/bài tập bằng lời hoặc sử dụng các phương tiện hỗ trợ (bảng/ máy chiếu/ giấy các loại…). Nếu câu hỏi thuộc dạng câu hỏi ngắn, đơn giản thì cho SV trả lời ngay. Nếu thuộc dạng phức tạp, đòi hỏi tư duy, sáng tạo… thì cần dành thời gian thích hợp hoặc áp dụng phương pháp dạy học dựa trên vấn đề để chia nhóm thảo luận giải quyết vấn đề.

Trên cơ sở ý kiến thảo luận, trả lời của các SV hoặc đại diện nhóm SV, GV có nhiệm vụ kết luận câu trả lời nào chính xác, giải thích cụ thể. Đồng thời có hình thức ghi nhận kết quả thảo luận, tham gia trả lời của SV. 

Việc tổ chức đánh giá kết quả của SV tham gia giải quyết câu hỏi/bài tập định tính bao gồm:

- Đánh giá kết quả phát biểu của cá nhân trả lời câu hỏi (ghi nhận dấu cộng cho các lần phát biểu);

- Đánh giá kết quả thảo luận/thuyết trình nhóm (ghi nhận điểm nhóm);

- Đánh giá kết quả bài kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ;

- Đánh giá kết quả bài thi kết thúc môn.

3.3. Hiệu quả áp dụng 

Sử dụng các câu hỏi/bài tập định tính có tính thực tiễn để giảng dạy và kiểm tra - đánh giá kết quả học tập cho SV có một số tác dụng dự kiến đạt được như sau:

Thứ nhất: Tạo động lực trong học tập, kích thích, tích cực hóa sự ham mê, tìm tòi trong học tập, nghiên cứu nội dung học tập của SV. 

Thứ hai:  Thực hiện nguyên lý giáo dục “học phải đi đôi với hành”; lý thuyết gắn liền với thực tiễn cuộc sống.

Thứ ba: Góp phần đổi mới phương pháp dạy và học đại học, phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo của sinh viên.

Thứ tư: Tạo điều kiện cho SV tự lực tìm hiểu, nghiên cứu và áp dụng lý thuyết vào đời sống thực tiễn.

Thứ năm:  Thông qua thảo luận và trao đổi nhóm, kiến thức, kỹ năng học tập mà SV chiếm lĩnh được sẽ càng sâu sắc và bền vững hơn. 

Ngoài những hiệu quả nói trên, việc đổi mới phương pháp giảng dạy, lồng ghép các câu hỏi định tính có tính thực tiễn vào giảng dạy sẽ thu được những kết quả tích cực hơn so với cách dạy truyền thống đọc chép, tuy nhiên để đánh giá kết quả thực tiễn cần có thời gian nghiên cứu, tổng kết trong một công trình khoa học khác.

Kết luận

Thực tiễn áp dụng câu hỏi/bài tập định tính trong giảng dạy và đánh giá kết quả học tập của SV, chúng tôi nhận thấy rằng việc vận dụng lý thuyết câu hỏi định tính để xây dựng ngân hàng câu hỏi/bài tập và tổ chức sử dụng thích hợp cho từng bài học và đánh giá kết quả SV tham gia giải quyết các câu hỏi/bài tập định tính sẽ tạo ra những tiết học sinh động, tạo động lực và hứng thú cho SV trong khám phá tri thức.

Tài liệu tham khảo

1. Lê Văn Hảo (2015), Phương pháp nghiên cứu khoa học (dùng cho sinh viên khối ngành xã hội nhân văn);

2. Bài giảng Thiết kế nghiên cứu (Chương 10-Các quy trình định tính), chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright niên khóa 2010-2012.
3. Trường Đại học Nha Trang, Sổ tay phương pháp giảng dạy và đánh giá, 2010./.
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� Xem bài viết: � HYPERLINK "https://voer.edu.vn/m/giao-duc-tong-quat-trong-cac-chuong-trinh-giao-duc-dai-hoc/c24f1e5f" ��https://voer.edu.vn/m/giao-duc-tong-quat-trong-cac-chuong-trinh-giao-duc-dai-hoc/c24f1e5f�


� Phạm Thị Ly, Tạp chí Vấn đề và Sự kiện, số 34/2016, tr. 8 - 9.


� Xem bài viết: � HYPERLINK "https://voer.edu.vn/m/giao-duc-tong-quat-trong-cac-chuong-trinh-giao-duc-dai-hoc/c24f1e5f" ��https://voer.edu.vn/m/giao-duc-tong-quat-trong-cac-chuong-trinh-giao-duc-dai-hoc/c24f1e5f�


� Bốn trụ cột là triết lý giáo dục của UNESCO: Học để biết; Học để làm; Học để tồn tại; và Học để chung sống


� Phạm Thị Ly, Tạp chí Vấn đề và Sự kiện, số 34/2016, tr. 8.


� Ở Bangladesh, “Ủy ban vì sự tiến bộ của nông thôn” đã thành lập một trường ĐH về GDTQ “nhằm đáp ứng những khát vọng của xã hội trong việc giảm nghèo và vượt qua những khó khăn trong các lĩnh vực y tế, GD và việc làm. Rất nhiều trường ĐH mới thành lập của Trung Quốc cũng đã theo mô hình trường GDTQ. Trường ĐH quốc gia Singapore cũng đưa ra một chương trình GDTQ mới cho SV với kỳ vọng là: “SV của họ có thể so sánh được với SV của các trường ĐH ở các nước đã phát triển”. Các cử nhân về GDTQ, tuy mới chỉ được trang bị về “những nguyên lý chung và kiến thức cơ bản xem như là cơ sở để làm việc và học hành một cách chủ động” nhưng lại có thể tham gia vào một thị trường lao động đa dạng mà nhiều khi không có một tên gọi ngành nghề rõ ràng và cũng cần phải sẵn sàng đổi nghề. Một số cử nhân về GDTQ sau đó lại có thể theo học các “trường chuyên nghiệp” (Professional Schools), một loại phân khoa đặc biệt, như trường Y, trường Nha, trường Luật, trường Kinh doanh… để trở thành bác sĩ, nha sĩ, luật sư, doanh nhân… Nhờ cách tổ chức này, nhiều nước đã có được lực lượng lao động có trình độ cao nhưng đa dạng, linh hoạt. Có những con người như vậy, đất nước mới dễ có được những “Nhà hoạch định (quy hoạch)” bên cạnh những kỹ sư, có được những “Tổng công trình sư” (Generalists) bên cạnh những chuyên gia, trong tương lai mới có được những nhà lãnh đạo có tầm nhìn xa trông rộng và biết cân bằng những yếu tố xã hội, cân bằng giữa lợi ích cộng đồng và lợi ích cá nhân v.v… Danh sách cựu sinh viên tiêu biểu của một số trường đại học ở Mỹ: Harvard đã đào tạo tám người làm tổng thống; Cùng với Oxford, từ năm 1945 - 2010, Harvard đã đào tạo 71 người là lãnh đạo cao nhất của 41 quốc gia. Đến thăm phòng truyền thống của Đại học Yale, cựu sinh viên cỡ bộ trưởng của các nước hầu như không thể đếm hết. Thành tích đó có nhiều lý do, trong đó chương trình đào tạo GDTQ có vai trò không nhỏ. Đây là sự khác biệt lớn so với giáo dục đại học truyền thống ở Việt Nam, được thiết kế dường như chủ yếu chỉ dựa vào một cột trụ “học để làm” (trong số 4 cột trụ do UNESCO nêu ra), SV học khá nặng, khá khó mà lại có vẻ như một nghịch lý là “làm cũng kém”, nhiều cử nhân giỏi mà có khi lại bị thất bại ngay từ lần phỏng vấn đầu tiên khi đi phỏng vấn tìm việc v.v… Câu hỏi đặt ra: phải chăng trong các chương trình GDĐH ở Việt Nam hiện nay còn thiếu mảng GDTQ và do vậy, cần phải sớm tiến hành nghiên cứu để bổ sung và hiệu chỉnh? Phải chăng chỉ có như vậy mới đáp ứng được yêu cầu trong việc đào tạo nguồn nhân lực trước xu thế toàn cầu hóa cũng như việc có được những công dân có trách nhiệm trong tương lai?


� Một vấn đề cần lưu ý: Bản thân GDTQ cũng bao hàm việc am hiểu sâu về một lĩnh vực chuyên ngành, chứ không phải mỗi thứ biết một tí mà không có cái gì biết đủ sâu. GDTQ không phải là tập hợp một mớ hỗn độn các môn tự nhiên và xã hội, mà là những kiến thức nền tảng và được sắp xếp có chủ đích nhằm rèn luyện năng lực trí tuệ và tư duy một cách hệ thống.


� Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 12, Nxb CTQG, Hà Nội, 1996, tr.554.


� � HYPERLINK "http://www.informatik.uni-leipzig.de/~duc/Dict/" �http://www.informatik.uni-leipzig.de/~duc/Dict/� 


�� HYPERLINK "http://www.ntu.edu.vn/Portals/57/B%E1%BB%99%20m%C3%B4n%20ch%E1%BA%BF%20t%E1%BA%A1o%20m%C3%A1y/B%C3%A0i%20Gi%E1%BA%A3ng/Nghien%20cuu%20dinh%20tinh%20va%20dinh%20luong%20(Phuong).pdf" ��http://www.ntu.edu.vn/Portals/57/B%E1%BB%99%20m%C3%B4n%20ch%E1%BA%BF%20t%E1%BA%A1o%20m%C3%A1y/B%C3%A0i%20Gi%E1%BA%A3ng/Nghien%20cuu%20dinh%20tinh%20va%20dinh%20luong%20(Phuong).pdf� 


� Mary Debus,Tổng quan về nghiên cứu định tính, Tạp chí Xã hội học, số 4/1992. 


� Có thể tham khảo phương pháp, kỹ năng biên soạn câu hỏi đánh giá trong cuốn Sổ tay phương pháp giảng dạy và đánh giá, Trường Đại học Nha Trang năm 2010.
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